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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và được suy tôn là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. Người là nhà ngoại giao kiệt xuất, đặt nền móng đầu tiên cho nền ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là trong giao đoạn 1945-1946 khi đất nước ta phải đối phó với thù trong giặc ngoài, vận mệnh dân tộc đặt trong tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”. Việc nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như phương pháp, phong cách và nghệ thuật Hồ Chí Minh về ngoại giao, là một công việc quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại dựa trên ba nguồn gốc chủ yếu đó là: Bản sắc và truyền thống văn hóa các dân tộc Việt Nam; tinh hoa văn hóa, văn minh của phương Đông, phương Tây và kinh nghiệm chỉ đạo và hoạt động thực tiễn trong công tác đối ngoại của bản thân Hồ Chí Minh. 
Ngoại giao tạo điều kiện mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự hợp tác quốc tế, tạo thế đứng quốc tế vững chắc, không lệ thuộc bên ngoài tạo môi trường bên ngoài thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Tư tưởng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống dân tộc, được Người tích hợp, bổ sung, tiếp biến giá trị tinh hoa của văn hóa nhân loại, qua đó làm giàu thêm, phong phú thêm văn hóa Việt Nam. Đồng thời, bằng hoạt động ngoại giao văn hóa, Người phổ biến giá trị truyền thống tốt đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, làm cho các dân tộc trên thế giới thêm hiểu biết, cảm thông, ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cùng nhân dân Việt Nam xây dựng một thế giới hòa bình, hữu nghị, tiến bộ và phồn vinh. Từ tiếp thu, chọn lọc và phát triển ngoại giao văn hóa, Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xây dựng đường lối và hoạt động của ngoại giao Việt Nam mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc và tri thức, phong cách ngoại giao hiện đại. Ngoại giao Việt Nam có sự kết hợp hài hòa giữa lý và tình, văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Đặc biệt, trên bàn đàm phán để đấu tranh cho công lý và lẽ phải, ngoại giao văn hóa trở thành phương tiện và là vũ khí sắc bén. Có thể thấy, các giá trị hàm chứa “Công lý và Lẽ phải” được thể hiện trong tư tưởng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh không phải là những vấn đề lý luận trừu tượng, sáo rỗng, mà được cụ thể bởi các giá trị văn hóa bất biến, (hằng số văn hóa), trong đó hòa bình, hữu nghị được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, để có được một nền hòa bình thực sự và bền vững, không phải chỉ mong muốn là được. Các thế lực đế quốc không từ một thủ đoạn nào để đạt được dã tâm, bắt các dân tộc nhỏ yếu làm nô dịch. Hồ Chí Minh đã đặt đúng tầm trọng, vị trí của ngoại giao, khi xác định ngoại giao là một mặt trận, phải kiên trì đấu tranh, đấu tranh không khoan nhượng, kết hợp nhiều hình thức để đạt được kết quả. Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam một tài sản vô giá đó là Tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng ngoại giao với những nét rất đặc sắc, làm nên một phong cách, một tư duy ngoại giao Hồ Chí Minh. Vì thế, nhóm nghiên cứu đã chọn đề tài “Nét đặc sắc trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu của mình. 
2. Mục tiêu đề tài
Trên cơ sở trình bày bối cảnh lịch sử hình thành và nội dung tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, nghiên cứu làm rõ làm rõ những nét đặc sắc trong tư tưởng ngoại giao của Người.
3. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Ngoài ra sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, logic và lịch sử, phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, kết hợp nghiên cứu những tác phẩm, quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về ngoại giao từ đó chỉ ra những nét đặc sắc trong tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao và những nét đặc sắc về phong cách, phương pháp, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh.     
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[bookmark: _Toc41083922][bookmark: _Toc41132277]KHÁI QUÁT TƯ TƯỞNG NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH
Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.
[bookmark: _Toc40856754][bookmark: _Toc41083923][bookmark: _Toc41132278]1.1. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao
Bối cảnh thế giới
Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành trong một thời kỳ đầy biến động của lịch sử nhân loại và Việt Nam. Quá trình ấy xuyên suốt gần 70 năm của thế kỉ XX. Thế giới đã phải trải qua rất nhiều những biến động lớn nhỏ. Điển hình là hai cuộc chiến tranh thế giới do chủ nghĩa đế quốc gây ra, đã làm tan vỡ cơ cấu sức mạnh vốn là chỗ dựa cho bá quyền của châu Âu trên thế giới. Tháng 10 năm 1917, cách mạng vô sản nước Nga thắng lợi dẫn đến sự ra đời của nhà nước Xô Viết-nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. 
Ngoài hai cuộc chiến tranh, thế giới còn chứng kiến nhiều chuyển biến sâu sắc: sự chuyển dịch trung tâm kinh tế, tài chính sang phía bên kia Đại Tây Dương - tới Mỹ; cuộc tổng khủng hoảng kinh tế - tài chính 1929 - 1933; chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền tại một số nước (Đức, Italia, Nhật Bản,...); Thái Bình Dương trở thành một tiêu điểm mới của đấu tranh quyền lực giữa các nước đế quốc. 
Bối cảnh trong nước
Khi Nguyễn Sinh Cung sinh ra và lớn lên, người dân Việt Nam đang sống trong cảnh nước mất nhà tan và đứng trước sự tồn vong của cả dân tộc. Số phận của nhân dân cũng như đời sống của mỗi con người gắn liền với một thời kỳ lịch sử đầy bi tráng. 
Nửa cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản Âu-Mỹ bước vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, thực hiện các cuộc xâm lược nhằm thiết lập hệ thống thuộc địa. Quá trình đó đã được khởi đầu từ thế kỷ XVI, khi từ châu Âu, các thương thuyền cùng các giáo sĩ đã thực hiện những cuộc hành trình sang Phương Đông cũng như châu lục khác, gõ các cánh cửa để buôn bán và truyền đạo. Sức ép ngày càng mạnh mẽ đòi các nước này mở cửa buôn bán với phương Tây. Các quốc gia phương Đông dường như không để tâm đến những sự kiện đang làm rung chuyển châu Âu và càng không ý thức được rằng những sự kiện đó tạo ra những làn sóng mới, rằng hướng đi của lịch sử đang xoay chiều trong xu thế tiến hoá của nhân loại. 
Tại Việt Nam, từ đầu thế kỷ XIX, chế độ phong kiến lâm vào khủng hoảng và suy tàn, nhà Nguyễn ra sức phục hồi quan hệ sản xuất cũ, bóp nghẹt lực lượng sản xuất mới manh nha phát triển. Từ năm 1858-1884, thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta và biến Việt Nam thành thuộc địa của Pháp. Sự áp bức bóc lột cùng cực của chế độ thực dân đã làm thổi bùng lên hàng loạt phong trào đấu tranh chống Pháp như: khởi nghĩa Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật, khởi nghĩa Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng, khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám,... Ngoài ra còn có các phong trào đấu tranh của các sĩ phu yêu nước tiến bộ như: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh,... Nhưng tất cả đều có một điểm chung là đều không thể mang lại độc lập tự do cho Tổ quốc.
[bookmark: _Toc40856755][bookmark: _Toc41083924][bookmark: _Toc41132279]Giữa lúc đó xuất hiện đường lối giải phóng dân tộc kiểu mới do Nguyễn Ái Quốc khởi xướng. Từ năm 1911, khi ra đi tìm đường cứu nước, đến năm 1920 là thời kỳ Nguyễn Ái Quốc tìm tòi, khảo sát, tham gia Đảng Xã hội Pháp, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và đến với chủ nghĩa Lênin. Trong những năm 1920 và 1930, Nguyễn Ái Quốc hoạt động trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, hoạt động ở Quốc tế cộng sản, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin tại Liên Xô, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, tích cực chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho sự ra đời của tổ chức cộng sản ở Việt Nam và năm 1930 sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình xác định đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc, tổ chức và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất tổ quốc, xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội đồng thời là quá trình hình thành và hoàn chỉnh những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam, trong đó có tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.
1.2. Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao
1.2.1. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao
Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là hệ thống những nguyên lý, quan điểm, quan niệm về các vấn đề thế giới và thời đại, về đường lối quốc tế, chiến lược, sách lược, chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam thế kỷ hiện đại. Tư tưởng này còn thể hiện trong hoạt động đối ngoại thực tiễn của Hồ Chí Minh và của Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao là sản phẩm kết hợp chủ nghĩa yêu nước, văn hoá dân tộc và truyền thống ngoại giao Việt Nam, tinh hoa văn hoá của nhiều dân tộc phương Đông và phương Tây và kinh nghiệm ngoại giao thế giới. Trên nền tảng ấy, với những phẩm chất và trí tuệ được hình thành từ thời thơ ấu, tôi luyện trong quá trình lao động, học tập, tranh đấu qua các chặng đường tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng, đã hình thành nên nhân cách ngoại giao-văn hoá Hồ Chí Minh. Các tố chất đó đã được phát huy cao độ nhờ Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, thấm nhuần thế giới quan và phương pháp luận mácxit.
Ngoài ra, nguồn gốc tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh còn xuất phát từ tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh, nó là một bộ phận hữu cơ của tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam.


1.2.1.1. Bắt nguồn từ ngoại giao truyền thống Việt Nam
Trong tư tưởng ngoại giao của Hồ Chí Minh luôn gắn liền với đặc trưng của nền ngoại giao của dân tộc, đó là sản phẩm của hàng ngàn năm văn hiến mà ông cha ta để lại từ buổi đầu dựng nước cho tới ngày nay. Đây là một nền ngoại giao có bản sắc, với đặc trưng là tính ổn định và bền vững, bắt nguồn từ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và là kết quả của hoạt động ngoại giao thời buổi đầu của nước Đại Việt. Tuy nhiên, nền văn hóa ngoại giao nào cũng có những ưu, nhược điểm. Văn hóa Việt Nam trọng nông nhưng lại thiếu truyền thống công thương nghiệp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu và kế thừa những phẩm chất tốt đẹp của văn hóa dân tộc, vận dụng một cách sáng tạo trong các môi trường quốc tế để bạn bè thế giới hiểu biết sâu sắc hơn về con người Việt Nam. Với hệ giá trị cốt lõi và bền vững tồn tại qua thời gian lâu dài đã tạo nên bản sắc dân tộc và bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực tự cường của dân tộc, tinh thần đoàn kết toàn dân, sự tinh tế trong cách ứng xử. Từ đó làm nổi bật lên nét độc đáo trong văn hóa ngoại giao nước ta.
Đó trước hết là truyền thống ngoại giao hòa hiếu, nhu viễn, “trong đế ngoài vương”. Nhân dân Việt Nam luôn luôn có ý thức bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Nền ngoại giao nhu viễn xem trọng việc giữ gìn hoà khí, khiêm nhường với nước lớn, hữu nghị với các nước lân bang, phấn đấu cho sự thái hoà. Yêu chuộng hoà bình là bản chất của ngoại giao Việt Nam. Trong khi kiên trì lập trường nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, chống lại ngoại giao xâm lược của đối phương, kiên trì đường lối hoà bình trong quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng.
Đó còn là tinh thần nhân đạo và nhân văn trong truyền thống ngoại giao của dân tộc. Tuy là đất nước bị ngoại bang lăm le xâm chiếm nhưng người Việt Nam vẫn giàu lòng nhân ái, khoan dung với kẻ địch. Đây là tư tưởng nhân nghĩa của dân tộc khi biết đứng trên nghĩa lớn trong lúc đương đầu với thế lực ngoại xâm. Đồng thời nó thể hiện tầm nhìn xa trông rộng trong chiến lược ngoại giao của dân tộc. 	
1.2.1.2. Hồ Chí Minh tiếp thu văn hoá các nước phương Đông, phương Tây và kinh nghiệm ngoại giao thế giới
Ngoài việc tiếp thu bản sắc ngoại giao của dân tộc, Hồ Chí Minh cũng không ngừng tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, trong đó có văn hóa ngoại giao.
Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Nguyễn Ái Quốc không ngừng tìm hiểu các tư tưởng, học thuyết chính trị-xã hội và văn hóa thế gới. Từ phương Đông, đó là Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo, binh pháp Tôn Tử, chủ nghĩa Tôn Dật Tiên, tư tưởng và kinh nghiệm cách mạng giải phóng ở Trung Quốc, Ấn Độ... Từ phương Tây, đó là các tư tưởng dân chủ, nhân văn của thời kỳ Phục Hưng, thế kỷ ánh sáng, cách mạng tư sản châu Âu, Mỹ...Với mỗi chủ thuyết, tư tưởng, trường phái chính trị, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn những yếu tố tích cực làm giàu kiến thức và tư tưởng của mình. 
Trên bình diện ngoại giao, có thể thấy rằng, từ khi tìm đường tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã quan sát, phân tích các diễn biến chính trị quốc tế và ngoại giao thế giới. Từ đó Người đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm ngoại giao quý báu để từ đó vận dụng vào thực tế, chèo lái, lãnh đạo con thuyền cách mạng Việt Nam.
Từ hoạt động đối ngoại đầu tiên vào năm 1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt nhóm người yêu nước Việt Nam tại Pháp đưa bản Yêu sách của nhân dân An Nam tới trưởng đoàn các nước dự Hội nghị Vécxây, Nguyễn Ái Quốc rút ra kết luận: những lời tuyên bố tự do của các nhà chính trị tư bản trong lúc chiến tranh thật ra chỉ là những lời đường mật để lừa bịp người dân, các dân tộc thuộc địa.
Cùng với đó là các cuộc xung đột ở Viễn Đông, đặc biệt là ở Trung Quốc đại lục, trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới đem lại những nhận thức ngoại giao quan trọng đối với Nguyễn Ái Quốc. Các cuộc xung đột này phơi bày các thủ đoạn lúc tinh vi, lúc thô bạo. Đó là chính sách ngoại giao của giai cấp tư sản quốc tế đối phó với các chính quyền tiến bộ của Trung Quốc, một thứ “ngoại giao đầy tính chất can thiệp” - Tôn Trung Sơn nói, nhằm chia rẽ nội bộ Trung Quốc
Từ cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc, Hồ Chí Minh rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích và phổ biến cho đồng bào mình, tháng 2-1946: “ Chúng ta phải học gương anh dũng của dân tộc Trung Hoa trong hồi kháng chiến. Mất Thượng Hải, gìn giữ Nam Kinh, mất Nam Kinh, gìn giữ Hán Khẩu, mất Hán Khẩu, gìn giữ Trùng Khánh, đến Trùng Khánh vẫn chuẩn bị để nếu cần thì giữ nơi khác, quyết kháng chiến ”. Hay trong “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” 1946 Hồ Chí Minh viết: “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ ”.
Ngoại giao Xô viết đem lại nhiều bài học thực tiễn quan trọng đối với Hồ Chí Minh. Giữa tháng 2-1918 quân đội Đức và Áo tấn công trên tất cả các mặt trận, uy hiếp thành phố Pêtrôgrat và Matxcơva. Sau khi bị chặn lại trước Pêtrôgrat, Chính phủ Đức đồng ý nối lại đàm phán và hoà ước được ký kết tại Bretlitốp ngày 3-3-1918 với những điều kiện hết sức nặng nề đối với nước Nga Xô viết. Nhưng chính quyền Xô viết được giữ vững và có điều kiện củng cố hồng quân công nông. Hoà ước đã không tồn tại lâu dài như dự đoán của Lênin. Hoà ước Bretlitốp mà nhà nước Xô viết ký với Chính phủ Đức là một mẫu mực của nghệ thuật nhân nhượng có nguyên tắc của Lênin mà sau này Hồ Chí Minh đã vận dụng linh hoạt sáng tạo trong khi xử lý các mâu thuẫn đối với các nước vào khoảng thời gian từ tháng 9-1945 đến tháng 12-1946.
1.2.1.3. Người tiếp thu và vận dụng thế giới quan và phương pháp luận Mácxit
Chủ nghĩa Mác - Lênin chính là nguồn gốc chủ yếu quan trọng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trải qua mười năm nỗ lực tìm tòi, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác -Lênin coi đây là “kim chỉ nam” cho con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, thấm nhuần các tư tưởng nhân đạo, nhân văn, lý tưởng giải phóng nhân loại, xây dựng nên một xã hội tốt đẹp công bằng - dân chủ - văn minh và tin tưởng vào một tương lai không xa nhân loại sẽ tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Đây chính là bước ngoặt cơ bản, tạo nên sự phát triển về chất của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Cùng với thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, chủ nghĩa Mác -Lênin không chỉ cung cấp cho nhà yêu nước Việt Nam những kinh nghiệm, nguyên lý, đường lối tổ chức cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân sâu rộng để lật đổ bộ máy thống trị tàn bạo của một cường quốc thực dân cùng bọn tay sai của chúng là tầng lớp phong kiến thủ cựu và phản động.  Mà Nguyễn Ái Quốc còn tiếp thu thực hiện đường lối quốc tế trong cuộc cách mạng ở Việt Nam, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Tại Đại hội V Quốc tế Cộng sản 7-1924, Người đã chỉ rõ: “Sự nổi dậy của nông dân bản xứ đã chín muồi”[3; 311],  nhưng “vẫn còn ở trong tình trạng tiêu cực, thì nguyên nhân là vì họ còn thiếu tổ chức, thiếu người lãnh đạo”[3; 311]. Vì vậy, yêu cầu phải đặt ra là phải liên kết một cách chặt chẽ giữa các lực lượng cách mạng ở các nước tư bản chủ nghĩa với phong trào giải phóng dân tộc, giữa cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản toàn thế giới.
Cũng trong khuôn khổ của Đại hội V Quốc tế Cộng sản, tại phiên họp thứ 22, Nguyễn Ái Quốc nêu rõ: “Theo Lênin, cách mạng phương Tây muốn thắng lợi thì nó phải liên hệ chặt chẽ với phong trào giải phóng chống chủ nghĩa đế quốc ở các nước thuộc địa và các nước bị nô dịch và vấn đề dân tộc, như Lênin đã dạy chúng ta, chỉ là một bộ phận của vấn đề chung về cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản” ”[3; 299]. Mặt khác, sự liên minh quốc tế ấy là tuyệt đối cần thiết để đối phó lại liên minh đế quốc chống lại các lực lượng tiến bộ và cách mạng. Từ đó Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ: “Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc đã tiến tới một trình độ hoàn bị gần như là khoa học” [3; 266], Chúng dùng “người vô sản da trắng để chinh phục những người vô sản các thuộc địa” [3; 266].  Ngoài ra, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực tiếp thu phương pháp luận, phương pháp tư tưởng mácxit mà đầu tiên là chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng của triết học, nó được Lênin xem là công cụ nhận thức vĩ đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao quan điểm mác xít về thực tiễn, cũng như nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, nhấn mạnh việc vận dụng lý luận và thực tiễn của cách mạng thế giới một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể ở Phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Với Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác-Lênin, cùng các giá trị văn hoá, nhân văn dân tộc và thế giới, những nội dung đúc rút từ nền chính trị quốc tế, thông qua hoạt động thực tiễn vô cùng phong phú đã hoà quyện trong mối liên hệ biện chứng, tạo nền tảng cho công cuộc cứu nước, là cội nguồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao.
1.2.2. Quá trình hình thành tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
1.2.2.1. Từ năm 1911-1920, những hoạt động ngoại giao đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước
Quá trình hình thành tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh gắn liền với quá trình hoạt động thực tiễn của Người. Hoạt động tiêu biểu đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc là vào tháng 6-1919 nhân danh những người yêu nước của Việt Nam tại Pháp gửi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” đến hội nghị Véc-xây nhằm đòi quyền tự do và bình đẳng cho người Việt Nam. Tuy bản yêu sách không được chấp nhận nhưng đã tạo được tiếng vang lớn cho cách mạng Việt Nam, đánh dấu một bước phát triển mới cho phong trào giải phóng dân tộc, từ đấy phong trào cách mạng Việt Nam ngày càng lên cao.
Năm 1920, có hai sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. Tháng 7/1920 Người đọc “Sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin, từ đây Người tìm ra con đường giành độc lập và tự do cho dân tộc Việt Nam. Người nói, “tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo quốc tế thứ ba”[13; 562]. Tháng 12/1920 tại đại hội Tours (Tua) của Đảng xã hội Pháp, Nguyễn Áí Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế III và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Từ đây Người trở thành người chiến sĩ cộng sản đích thực.
1.2.2.2. Từ năm 1920-1941, hình thành lập trường tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
Giữa năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến Nga, hoạt động trong Quốc tế cộng sản, vừa học tập, vừa viết báo, viết sách. Thế giới quan và phương pháp luận mácxít đã giúp Nguyễn Ái Quốc đánh giá và phân tích đúng đắn các sự kiện quốc tế; nhận biết được chiều hướng phát triển của tình hình thế giới. Các hoạt động lý luận và thực tiễn qua các chặng đường lịch sử thế giới có nhiều biến động phức tạp và đầy thử thách gian khổ đã tôi luyện Nguyễn Ái Quốc thành một nhà hoạt động quốc tế có tầm nhìn bao quát và hiểu biết sâu sắc về chính trị và ngoại giao quốc tế. Những phân tích và quan sát của Nguyễn Ái Quốc về các vấn đề chính trị quốc tế-ngoại giao xuất hiện trên báo chí quốc tế trong những năm từ 1919 đến 1940 đề cập đến cách mạng vô sản thế giới, chủ nghĩa thực dân, đế quốc và các vấn đề thuộc địa. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về một số vấn đề thời đại được hình thành: tầm quan trọng của chính đảng cách mạng và chủ nghĩa Mác - Lênin đối với Việt Nam; liên minh giữa các dân tộc thuộc địa và giữa giai cấp vô sản tại các nước đi xâm lược thuộc địa với các dân tộc bị áp bức ở các nước thuộc địa... Trong tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” (năm 1925), Nguyễn Ái Quốc viết: “Làm cho các dân tộc thuộc địa, từ trước đến nay vẫn cách biệt nhau, hiểu biết nhau hơn và đoàn kết lại để đặt cơ sở cho một Liên minh phương Đông tương lai, khối liên minh này sẽ là một trong những cái cánh của cách mạng vô sản”[4; 134]. Muốn cứu nước, muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình, vào lực lượng của bản thân mình và trong sự liên kết với giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới, nghĩa là những “người cùng hội cùng thuyền”. Nguyễn Ái Quốc kết luận: “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước... Giờ đây, người ta sẽ không thể làm gì được cho người An Nam nếu không dựa trên các động lực vĩ đại, và duy nhất của đời sống xã hội của họ. Khi chủ nghĩa dân tộc của họ thắng lợi, thì đã lâu lắm rồi, phần lớn thế giới sẽ xô viết hoá và lúc đó, nhất định chủ nghĩa dân tộc ấy sẽ biến thành chủ nghĩa quốc tế”[3; 511-513]. Trong vấn đề quan hệ giữa cách mạng chính quốc và thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc cho rằng thắng lợi của cách mạng ở các nước thuộc địa không nhất thiết phải chờ đến thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc mà có thể diễn ra và thắng lợi trước.
Trong thời gian hoạt động ở Trung Quốc (1924-1927), Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động chính trị và ngoại giao thông qua việc lãnh đạo Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (tháng 6-1925). Tại đây, Người trực tiếp đào tạo huấn luyện các cán bộ chính trị để chuẩn bị cho sự thành lập Đảng, đồng thời mở rộng quan hệ ngoại giao với phong trào cách mạng thế giới. Đứng trên lập trường giai cấp và chủ nghĩa quốc tế vô sản, Nguyễn Ái Quốc bày tỏ thiện cảm đối với chính phủ tiến bộ của Tôn Dật Tiên chống bọn đế quốc can thiệp và quân phiệt phản động; đồng thời đã hoạt động tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân và hợp tác với các lực lượng chống đế quốc ở Trung Quốc. Phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ II Quốc dân đảng Trung Quốc, tháng Giêng năm 1926, Nguyễn Ái Quốc phân tích: “đế quốc Pháp chẳng những thấy cách mạng thì sợ, mà đặc biệt thấy cách mạng Trung Quốc lại càng sợ. Cho nên, chúng không ngần ngại dốc toàn lực ra để giúp bọn phản cách mạng, giúp vũ khí cho bọn Trương Tác Lâm, hòng can thiệp vào phong trào cách mạng quốc dân của chúng ta”[4; 232].
Khi Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, Nguyễn Ái Quốc đã cho ra hàng loạt bài báo phân tích diễn biến tình hình, làm rõ được sự thay đổi tương quan lực lượng giữa các nước đế quốc. Việc các nước đế quốc tăng cường vơ vét thuộc địa nhằm phục vụ cho chiến tranh đã khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa các nước chính quốc với các nước thuộc địa, làm bùng lên mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc, thực tiễn sau chiến tranh thế giới thứ II hàng loạt các quốc gia giành được độc lập. 
Với sự dày dạn, kinh nghiệm trong đấu tranh thực tiễn đầu thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã có những hiểu biết sâu sắc về ngoại giao và chính trị quốc tế hiện đại. Tầm văn hoá ngoại giao, cùng với việc nắm vững chiều hướng phát triển của tình hình thế giới là những phẩm chất quan trọng của một nhà lãnh đạo cách mạng và một nhà hoạt động ngoại giao. Từ tháng 1-1941, Nguyễn Ái Quốc về nước, mang theo hành trang phong phú của 30 năm tìm hiểu, nghiên cứu và hoạt động trong các môi trường chính trị quốc tế. Từ đây, Người bắt đầu quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, và trở thành người đặt nền móng cho nền ngoại giao hiện đại Việt Nam, nền ngoại giao Hồ Chí Minh.
Có thể khẳng định rằng tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc ta tiến bước trên con đường cách mạng, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tư tưởng của Người, trí tuệ của Đảng, cùng với các kỳ tích mà dân tộc Việt Nam đạt được đã đóng góp vào việc làm sáng tỏ và giải quyết nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trên thế giới, trước hết về sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh xâm lược, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện nền kinh tế nông nghiệp sản xuất nhỏ còn nghèo nàn, lại phải đương đầu trực tiếp với cuộc chiến tranh phá hoại vô cùng ác liệt...Những thắng lợi đó không thể không nhắc đến đường lối ngoại giao đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều giai đoạn cách mạng, trước hết được soi sáng bởi những nét đặc sắc trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.
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Trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, các quyền dân tộc cơ bản chiếm một vị trí hết sức đặc biệt, đó là những quyền: độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước. Trên bước đường hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh chiến đấu không khoan nhượng để giành lại các quyền dân dân tộc cơ bản cho dân tộc Việt Nam cũng như bảo vệ và thực hiện các quyền ấy. Đồng thời, công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã gắn bó mật thiết với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức và nô dịch, góp phần khẳng định các quyền cơ bản của các dân tộc trên thế giới.
Bức tường thành vững chắc có ý nghĩa quan trọng khẳng định các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam mà Hồ Chí Minh cất công vun đắp, xây dựng bằng cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình đó chính là “Tuyên ngôn Độc lập” được chủ tịch Hồ Chí Minh công bố trước quốc dân và thế giới ngày mùng 2-9-1945. Cùng với “Bình Ngô đại cáo”, “Tuyên ngôn độc lập” mở đầu bằng tư tưởng tiên tiến mà các bản ở các bản tuyên ngôn cách mạng tư sản Mỹ và Pháp đã nêu lên, đều khẳng định những giá trị pháp lý và đạo lý mang tính phổ quát của nhân loại: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”[6; 1].
 Đây là những lời văn bất hủ, khẳng định chắc nịch rằng: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. 
Trong bối cảnh chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp vào nửa đầu thế kỷ XX, cùng với đó là nạn thù trong giặc ngoài tại Việt Nam, Hồ Chí Minh đã xác định quyền độc lập và tự do là những quyền lợi cơ bản nhất của dân tộc Việt Nam. Kết thúc bản tuyên ngôn, Người khẳng định với thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”[6; 3].
Để minh chứng cho những lời nói ấy, ngay sau khi tuyên bố độc lập, ngày mồng 6-1-1946, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đã được tiến hành. Ngày mồng 9-11-1946, Hiến pháp dân tộc dân chủ nhân dân được thông qua. Như vậy, Việt nam trở thành dân tộc đi tiên phong trong hàng ngũ các nước thuộc địa và phụ thuộc tự mình giải phóng khỏi ách đo hộ thực dân và xác lập cơ sở pháp lý đối với các quyền dân tộc cơ bản của mình cũng như các quyền của con người cho nhân dân nước mình, trong đó có quyền công dân.
Trong vòng 30 năm, dân tộc Việt Nam đã phải tiến hành đấu tranh giành các quyền dân tộc cơ bản của mình. Các cuộc thương lượng ngoại giao những năm 1946, 1954, 1969-1973 từng bước, từng bước từ thấp đến cao, khôn khéo, cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược buộc đối phương và các quốc gia có liên hệ tới Đông Dương phải thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên mà Việt Nam Dân chủ cộng hoà ký kết với nước ngoài. Với Hiệp định này, Việt Nam được công nhận là “quốc gia tự do nằm trong Liên bang Đông Dương và Liên hiệp Pháp; chấp nhận trưng cầu ý dân ở Nam bộ về việc hợp nhất “ba kỳ”. Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ cộng hoà có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính của mình. Hai chính phủ quyết định mở các cuộc thương lượng để xác định vấn đề quyền ngoại giao của Việt Nam với nước ngoài và chế độ tương lai của Việt Nam. Đối với chủ quyền dân tộc của Việt Nam, những thoả thuận ấy là quan trọng nhưng hạn chế về cả chính trị và pháp lý. 
Cuộc thương lượng giữa phái đoàn cấp cao nước ta với nước Pháp đã không đưa lại kết quả do chính quyền Pháp không thừa nhận các quyền cơ bản của Việt Nam: độc lập, thống nhất của Việt Nam và việc Việt Nam có quyền quyết định về đường lối ngoại giao và quan hệ quốc tế của mình. Đầu tháng 12-1946, trước những hành động leo thang chiến tranh của thực dân Pháp ở Đông Dương, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Liên hợp quốc,“... trình bày với Hội đồng bảo an về cuộc xung đột hiện nay, và đề nghị Hội đồng vui lòng chấp nhận những điều chúng tôi đã nói..., để cho Hiến chương Đại Tây Dương được tôn trọng và để khôi phục lại những quyền cơ bản của Việt Nam là được thừa nhận độc lập dân tộc và thống nhất lãnh thổ”[6; 523-524].
Trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954), chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao “quyền tự do được sống trong hòa bình”. Và phải đợi đến sau khi chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 1954) Pháp và các nước đồng minh mới hết ngoan cố để ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương. Trong bản Tuyên bố cuối cùng, những bên tham dự Hội nghị, trong đó có các nước lớn, chứng nhận tuyên bố của Chính phủ Pháp sẽ tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, cũng như Lào và Campuchia. Hiệp định trở thành cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống sự can thiệp và xâm lược của đế quốc Mỹ trong những năm tiếp theo. Trong cuộc đấu tranh này, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: “Vấn đề hoà bình, thống nhất, độc lập dân tộc và dân chủ là những vấn đề có liên quan chặt chẽ với nhau. Không củng cố hoà bình thì không thể nào thống nhất đất nước Việt Nam bằng tổng tuyển cử. Và ngược lại, nếu không thực hiện thống nhất đất nước bằng tổng tuyển cử thì cũng không thể nào đặt cơ sở vững chắc cho hoà bình”[17; 415].
Sau đó, nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà đã kiên trì đấu tranh bảo vệ các quyền dân tộc cơ bản, đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh xâm lược ở miền Nam và mọi hành động chiến tranh ở miền Bắc Việt Nam. Tại Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình Việt Nam, ký kết ngày 27-1-1973 và Định ước quốc tế về Việt Nam kí kết ngày 2-3 cùng năm, Hoa Kỳ và các nước khác cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như Hiệp định Geneva 1954 về Việt Nam đã công nhận. Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ngày 2-7-1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất họp phiên đầu tiên tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuộc đấu tranh để thực hiện các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn.  
Khi còn là một người yêu nước, một nhà hoạt động Quốc tế vô sản, Hồ Chí Minh luôn chú trọng vận động những người cách mạng quốc tế ở thuộc địa và trước hết là ở chính quốc hiểu được sự cần thiết phải hợp tác vì các quyền dân tộc tự quyết. Người luôn luôn ủng hộ cuộc đấu tranh của các dân tộc vì các quyền dân tộc cơ bản của họ và đưa ngoại giao Việt Nam tích cực hoạt động trên các diễn đàn quốc tế, tập hợp các lực lượng tiến bộ, cổ vũ và đề cao các quyền ấy.  
Cuộc đấu tranh vì các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới khẳng định các quyền cơ bản của các dân tộc. Trong đấu tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ chú trọng phát huy pháp lý quốc tế mà còn đề cao chính nghĩa, vận dụng những giá trị của văn hoá và của ngoại giao truyền thống Việt Nam, cũng như các tư tưởng phổ biến, tiến bộ của nhân loại, luôn chú ý tạo ra những điềm đồng, nêu cao nhân nghĩa và đạo lý trong quan hệ quốc tế để thuyết phục, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới và đấu tranh với đối phương  
[bookmark: _Toc40856759][bookmark: _Toc41083926][bookmark: _Toc41132281]Đặc biệt trong ngoại giao, Người luôn chú trọng “tình nghĩa” và “tín nghĩa” trong quan hệ đối ngoại. Thấm nhuần tình nghĩa Việt Nam “tối lửa tắt đèn có nhau”, Người nhấn mạnh: “Nhân dân ta từ lâu đã sống với nhau có tình có nghĩa như thế. Từ khi có Đảng ta lãnh đạo và giáo dục, tình nghĩa ấy càng cao đẹp hơn, trở thành tình nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển một nhà. Hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được”[16; 668]. Tại Hội nghị Trưng ương lần thứ chín (Khoá III), Bác nhắc nhở: “Đảng phải giáo dục nhân dân ta yêu mến, biết ơn chân thành và phấn đấu cho đoàn kết giữa các nước anh em, xem đó là điều “thiên kinh địa nghĩa” (điều vô cùng chính xác, không thể nghi ngờ). Trong Di chúc, Bác bày tỏ mong muốn đến ngày thắng lợi hoàn toàn sẽ đi thăm để cảm ơn các nước anh em, bè bạn đã tận tình ủng hộ giúp đỡ Việt Nam.
1.3.2. Tư tưởng ngoại giao hướng vào độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Tư tưởng ngoại giao hướng vào độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội chỉ đạo nhận thức và hành động trong triển khai đường lối quốc tế và hoạt động ngoại giao trong các giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua. Đây là một vấn đề trung tâm của tư tưởng hồ Chí Minh, hơn nữa nó còn mang tính thời đại sâu sắc, đồng thời nó luôn là thứ cốt lõi trong các nội dung khác của tư tưởng Hồ Chí Minh. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường giải phóng đúng đắn phù hợp với hoàn cảnh, thực tiễn của Việt Nam và Người đã nắm bắt được xu thế của thời đại. 
Trong quá trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh là người đầu tiên đến với chủ nghãi Mác-Lênin, nhận thức được chân lý: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”[13; 30]. Bản “Chánh cương vắn tắt của Đảng” được thông qua tại hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 8-2-1930 đã xác định: “...chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”[5; 1]. Đảng đề ra nhiệm vụ đánh đổ đế quốc chủ nghĩa và bọn phong kiến; làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập.
Ở những giai đoạn tiếp theo, để phù hợp với tình hình thực tiễn, Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa các nội dung của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tại Đại hội lần III (năm 1960), chủ tịch Hồ Chí Minh xác định : “Nhiệm vụ hiện nay của cách mạng Việt Nam là: đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước”[13; 673].
Chính tư tưởng “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” đã hình thành nên định hướng nhận thức và tổ chức thực hiện hàng loạt vấn đề cơ bản: dân tộc, giai cấp vai trò của Đảng Cộng sản, về động lực của cuộc cách mạng ở phương Đông và Việt Nam, về tập hợp lực lượng quốc tế và nhiều vấn đề mang tính thời đại khác...
Vào đầu những năm 20 của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh nêu ra một số luận điểm sáng tạo lớn về vai trò chủ động của cách mạng ở thuộc địa đối với cách mạng vô sản ở chính quốc. Và Người cũng nhắc nhở rằng muốn cách mạng giải phóng dân tộc thắng lợi triệt để thì cuộc cách mạng ấy phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, để bảo đảm cho cuộc cách mạng ấy giành được thắng lợi hoàn toàn, triệt để, thì nó phải được đặt dưới sự lãnh đạo của đảng tiền phong của giai cấp công nhân được vũ trang bằng học thuyết Mác - Lênin, “vũ khí không gì thay thế được”. Người còn nêu rõ: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”[4; 289].
Hồ Chí Minh nêu rõ: liên minh và đoàn kết giữa các dân tộc thuộc địa là “một trong những cái cánh của cách mạng vô sản”[4; 134]; “chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi”(3; 320]. Người kêu gọi những người quốc tế cộng sản chú ý tới luận điểm “cực kỳ quan trọng có tính chiến lược” của Lênin là vận mệnh của giai cấp vô sản ở trong các nước đi xâm lược thuộc địa gắn chặt với vận mệnh của giai cấp bị áp bức ở các nước thuộc địa.
[bookmark: _Toc40856760][bookmark: _Toc41083927][bookmark: _Toc41132282]Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 9 của Bộ Chính trị khoá VII ngày 18-2-1995 nêu rõ: Trong khi giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. Có thể nói trong các giai đoạn cách mạng, nền ngoại giao Việt Nam gắn liền với tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 1945-1954, Ngoại giao Việt Nam phục vụ hai nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc. Trong giai đoạn 1954-1969, ngoại giao thực hiện hai nhiệm vụ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: phát triển ngoại giao trung lập của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngoại giao xã hội chủ nghĩa của miền Bắc; hình thành hai nền ngoại giao cùng phối hợp thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng. Ngoại giao tranh thủ viện trợ vật chất, kỹ thuật cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện hợp tác kinh tế, tranh thủ đào tạo cán bộ phục vụ xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Ngoại giao phục vụ việc tập hợp lực lượng quốc tế rộng rãi, phù hợp với nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ. Từ năm 1954, ngoại giao kiên định thực hiện đường lối đoàn kết quốc tế với phe xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, mở rộng mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam chống chiến tranh xâm lược.
1.3.3. Đẩy mạnh ngoại giao nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ cách mạng
Có thể nói, tự lực cánh sinh là tư duy nổi bật, nhất quán trong toàn bộ hoạt động chính trị của Hồ Chí Minh. Tư duy đó chính là “muốn người ta giúp cho, thì trước hết mình phải tự giúp lấy mình đã”[4; 320]. Người còn nhấn mạnh: “muốn làm gì cũng cần vì lợi ích của dân tộc mà làm”.
Đầu bảng của độc lập tự chủ được thể hiện ở tư duy nhận thức và hành động tự chủ, sang tạo và không rập khuôn máy móc. Lênin từng nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng lý luận cách mạng không phải là cái gì đó giáo điều, nó là kim chỉ nam cho cho hành động cách mạng, đồng thời lý luận cũng không phải là cái gì đó cứng nhắc mà nó đầy tính sáng tạo... Những người cộng sản các nước phải luôn cụ thể hóa chủ nghĩa làm sao cho phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh của nước ấy. Ngoài ra, Hồ Chí Minh vẫn luôn nhắc nhở đảng viên nước ta nêu cao tác phong “độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng”[12; 98].
Đặc trưng của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay đó là luôn độc lập tự chủ, kết hợp với bản chất chủ nghĩa Mác-Lênin khoa học và sáng tạo. Hồ Chí Minh đã vận dụng các giá trị ấy một cách linh hoạt để áp dụng vào đường lối đối nội và đối ngoại phù hợp. Trước những bước ngoặt của cách mạng, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước ta được đề ra sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình đất nước, tình hình và chính sách của đối tượng chủ yếu của Việt Nam, cũng như xu thế phát triển của thời đại. Hồ Chí Minh chủ trương tận lực phát huy sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, chủ động xây dựng lực lượng cách mạng để đón bắt thời cơ. Đó là cơ sở để thực hiện hợp tác quốc tế và tranh thủ sự giúp đỡ bên ngoài.
Trong thời đại Hồ Chí Minh, kế thừa truyền thống cha ông, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới, được đúc kết thành : “Không có gì quý hơn độc lập tự do”; “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”[6; 534]. Đồng thời nó cũng được phát huy thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng; chủ nghĩa yêu nước chân chính gắn liền với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội.
Đối với quan hệ quốc tế và đối ngoại của Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định : “Độc lập nghĩa là chúng tôi điều khiển lấy mọi công việc của chúng tôi, không có sự can thiệp ở ngoài vào”[7; 162]. Giữa các Đảng trong các phong trào Cộng sản, công nhân quốc tế, Người xác định: “Các đảng dù lớn nhỏ đều độc lập và bình đẳng, đồng thời đoàn kết nhất trí giúp đỡ lẫn nhau”[13; 732].
Tinh thần độc lập, tự cường thể hiện trong những văn kiện đầu tiên của Đảng ta khi thành lập Đảng tháng 2-1930, nó xuyên suốt trong tư tưởng chỉ đạo Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, với tinh thần “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.
Nó còn được thể hiện một cách rõ nét trong hoàn cảnh của đất nước ta ngay sau khi nhân dân ta giành được chính quyền tháng 8 năm 1945, chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh : “Về chính trị, quân sự, kinh tế, nội chính và ngoại giao của ta là tự lực cánh sinh”. Từ năm 1950, chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Có sự chi viện của Liên Xô và Trung Quốc về vật chất, vũ khí, trang bị ta sẽ đỡ khó khăn hơn, nhưng giành được thắng lợi phải do nỗ lực của chính bản thân ta quyết định”. Nhất là khi đất nước chúng ta thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ tự lực cánh sinh là “cái gốc, điểm mấu chốt” của mọi vấn đề. Người nêu mối liên hệ giữa tranh thủ viện trợ quốc tế và tự lực cánh sinh : “Các bạn nước ta, trước hết là Liên Xô và Trung Quốc ra sức giúp đỡ ta một cách vô tư, khảng khái, để chúng ta có thêm điều kiện tự lực cánh sinh”[11; 103].
Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương đem lại bài học về độc lập tự chủ và hợp tác quốc tế. Các nước lớn đã tác động đến tiến trình giải quyết cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Tất nhiên, thế và lực của cách mạng Đông Dương lúc bấy giờ còn hạn chế; thoả hiệp ở Giơ-ne-vơ năm 1954 phản ánh tương quan lực lượng ở Việt Nam và trên trường quốc tế. Từ kinh nghiệm của Hội nghị này, ngoại giao Việt Nam đã có bước trưởng thành. Trong thời kỳ tiếp theo, ta đàm phán trực tiếp với Mỹ, chủ động trong việc lựa chọn thời điểm, phương thức và nội dung giáo pháp. Đường lối độc lập tự chủ và đoàn kết quốc tế được phát huy ở mức cao, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Trong sâu thẳm tâm trí Hồ Chí Minh, Người luôn luôn mong muốn thực hiện một chính sách đa phương và đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Trong nhiều phát biểu, trả lời phỏng vấn trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch khẳng định Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước dân chủ trên thế giới; hợp tác với mọi nước vui lòng hợp tác thật thà và bình đẳng với Việt Nam.
Trong lời tuyên bố của Chính phủ Việt Nam Dân chủ công hoà cùng các nước trên thế giới, ngày 14-1-1950, Chủ tịch tuyên bố: “Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ nước nào tôn trọng quyền bình đẳng, chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của nước Việt Nam, để cùng nhau bảo vệ hoà bình và xây đắp dân chủ thế giới”[8; 311].
Có thể nói rằng, việc ta triển khai mối quan hệ nhiều hướng đã góp phần thúc đẩy việc tập hợp lực lượng quốc tế, hình thành mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến cứu nước và tạo thuận lợi để ta tiếp tục tranh thủ được sự ủng hộ và sự viện trợ quan trọng của cả Liên Xô và Trung Quốc. Cũng như nhân dân Việt Nam phải có nghĩa vụ đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh của nhân dân thế giới, theo tinh thần “người cùng một hội một thuyền, phải giúp đỡ lẫn nhau”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đánh giá cao sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của các nước xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu là Liên Xô và Trung Quốc, Người cho rằng: “Tinh thần quốc tế ấy là một trong những điều góp ta kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công”[9; 504]. Người nhấn mạnh sự hợp tác toàn diện trong phe xã hội chủ nghĩa, xem việc củng cố đoàn kết nhất trí trong phe và tăng cường sức mạnh vật chất của các nước xã hội chủ nghĩa là yếu tố quyết định để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh, thúc đẩy sự tiến bộ và củng cố độc lập dân tộc của các nước vừa thoát khỏi chủ nghĩa thực dân. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương mở rộng hợp tác với các nước có chế độ chính trị xã hội khác nhau. Người khẳng định Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy quan hệ kinh tế, buôn bán, văn hoá với các nước, như Pháp, Nhật Bản...
Như vậy, có thể nhận thấy trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn phấn đấu không biết mệt mỏi cho việc xây dựng tình đoàn kết, tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc, vun đắp cho tình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia nhằm bảo vệ hòa bình và củng cố độc lập dân tộc. Mặt khác, Người kiên quyết đấu tranh chống chiến tranh xâm lược, cường quyền, áp đặt trong quan hệ quốc tế, cũng như mọi hành động can thiệp và xâm phạm lợi ích chính đáng của các dân tộc.
Có thể khẳng định đây là nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh, xuất phát từ quan điểm mácxit về giải quyết mâu thuẫn dựa trên vai trò quyết định của yếu tố bên trong và tác động, ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài, cũng như từ tính chất cách mạng Việt Nam và xu thế của thời đại.
Trước hết, sức mạnh dân tộc Việt Nam bao gồm các yếu tố vật chất và tinh thần, truyền thống và hiện đại, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, chính nghĩa dân tộc, sự lãnh đạo đúng đắn sáng tạo của Đảng dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin. Yếu tố quyết định để phát huy sức mạnh dân tộc là luôn giữ vững tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường. 
Dưới thời đại của Hồ chủ tịch, sức mạnh dân tộc Việt Nam được phát huy tối đa, đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn thử thách. Đấy là nhờ sự phát huy mạnh mẽ các nhân tố chính trị, tinh thần, truyền thống văn hóa dân tộc, truyền thống quân sự Việt Nam, truyền thống ngoại giao Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các nhân tố chính trị, quân sự, kinh tế và ngoại giao được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và được toàn thể nhân dân ủng hộ.Cùng với đó, Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết sức chú trọng kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Trong tiến trình lịch sử của mình, cách mạng Việt Nam luôn được đặt trong trào lưu tiến bộ của thời đại và gắn kết với cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ. Đây là một trong những bài học thành công và quan trọng bậc nhất và nó mang tính thời đại sâu sắc. Có thể khẳng đinh rằng Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên phá thế đơn độc của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, đặt nền móng vững chắc cho đường lối ngoại giao của Việt Nam sau này. Đó là: dựa trên thực lực dân tộc mình để tranh thủ hợp tác quốc tế và kết hợp sức mạnh thời đại với sức mạnh dân tộc tạo thành sức mạnh tổng hợp của quốc gia; đóng góp vào sự nghiệp của nhân loại tiến bộ.
Về phương diện chính trị đối ngoại, Hồ Chí Minh luôn mở rộng quan hệ quốc tế, với phương châm “làm cho nước mình ít kẻ thù hơn hết”. Để tập hợp được lực lượng quốc tế, phải căn cứ vào mục tiêu cách mạng từng thời kỳ. Thực tiễn trong đấu tranh giành chính quyền, Đảng có chủ trương : 
“Ai làm cách mệnh trong thế giới đều là đồng chí của dân An Nam cả”[4; 329] và “... phải tìm kiếm bạn đồng minh dầu rằng tạm thời bấp bênh có điều kiện”. Sau khi đất nước ta giành được độc lập và tiến hành kháng chiến, Đảng xác định: “Mục đích lúc này là tự do, độc lập ... bạn của ta trong giai đoạn này tất cả những nước nào, những dân tộc hay lực lượng nào trên thế giới tán thành mục đích ấy, cùng ta chung một ý chí ấy”.
Việc kiên trì thực hiện các tư tưởng nêu trên trong bối cảnh các phong trào cách mạng thế giới không ngừng lớn mạnh làm thay đổi so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng, đây là một trong những yếu tố đảm bảo cho thành công của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giương cao sự đoàn kết của các lực lượng tiến bộ trên thế giới: “đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi”[15; 89]. Người nhấn mạnh các lực lượng ấy “đoàn kết chặt chẽ với nhau thành mặt trận thống nhất mạnh mẽ” tạo ra sức mạnh để thực hiện các mục tiêu cách mạng thời đại.
Trong một bài trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Granma (Cuba), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu bật: “Sức mạnh, sự vĩ đại và sự bền bỉ của nhân dân Việt Nam cơ bản là ở sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam và sự ủng hộ của nhân dân thế giới...”[16; 675].
Mặt khác sức mạnh thời đại còn là những tiến bộ của cách mạng khoa học kỹ thuật, sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự tăng cường mở rộng của quan hệ kinh tế thương mại thế giới. Tại phiên họp chính phủ ngày 23 tháng 10 năm 1945, khi bàn về chương trình kinh tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ý tưởng về hợp tác kinh tế đối ngoại, lấy kinh tế làm hậu phương cho chính trị, dựa trên cơ sở hai bên cùng có lợi: ngoại giao kinh tế có ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu mình có một chương trình kinh tế có lợi cho ngoại quốc, họ có thể giúp mình.
Ngay sau khi giành được chính quyền, Hồ Chí Minh cũng đã tính đến việc tranh thủ sự hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng đất nước đồng thời tranh thủ sự ủng hộ bên ngoài đối với nền độc lập Việt Nam. Trong những năm kháng chiến chống Pháp xâm lược, Người nhấn nói: “Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội,…có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hóa và khoa học tiên tiến”[13, 412]. Người cũng thường xuyên nhắc nhở ngoại giao nước ta trong khi phục vụ sự nghiệp giải phóng miền Nam vẫn phải luôn chú trọng góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc.
[bookmark: _Toc40856762][bookmark: _Toc40856763][bookmark: _Toc41083929][bookmark: _Toc41132283]Ngoài ra, để chuyển hóa sự ủng hộ quốc tế thành nhân tố góp phần đảm bảo thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã kiên trì, thực hiện một cách công phu ngoại giao tâm công, quan tâm tổ chức vận động quốc tế, sử dụng và phối hợp các hình thức, các lực lượng ngoại giao khác nhau theo quan điểm ngoại giao toàn dân : ngoại giao Đảng, ngoại giao các lực lượng vũ trang, ngoại giao nhân dân, lấy ngoại giao Nhà nước làm nòng cốt. Ta đã phối hợp nhịp nhàng ngoại giao miền Nam và ngoại giao miền Bắc. Có thể nói việc kết hợp các lực lượng đối ngoại trên đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, làm cho chính nghĩa dân tộc càng thêm tỏa sáng, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân ta.
1.3.4. Hồ Chí Minh coi ngoại giao là một mặt trận 
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, hoạt động ngoại giao đã kết hợp với quân sự, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Ngoại giao Việt Nam thời Trần từng được Trần Hưng Đạo đúc kết thành tám chữ: “Quốc phú, binh cường, nội yên, ngoại tĩnh”. Trong thời đại của Hồ Chí Minh, ngoại giao là một mặt trận nổi bật và được thể hiện rõ nét trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong cả việc tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
Tư tưởng Ngoại giao là mặt trận được hình thành trong những năm 1960, kế thừa truyền thống “vừa đánh vừa đàm” trong lịch sử ngoại giao truyền thống và kinh nghiệm ngoại giao thời kì kháng chiến chống thực dân xâm lược. Nó được vận dụng để phát huy phong trào phản chiến của nhân dân Mỹ, tấn công vào chính sách hiếu chến của chính quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận xét: “Về tinh thần, Mặt trận thống nhất phản đế đã hình thành giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ”[15; 638]. Trong lần gặp mặt các cán bộ ngoại giao vào năm 1966, Người nêu nhiệm vụ của ngoại giao phải kiên trì giải thích, vận động, mở rộng tập hợp lực lượng nhân dân thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh của ta.
Người nhận định đường lối đối ngoại phải luôn xuất phát từ đường lối chính trị, phục tùng và phục vụ cho đường lối chính trị. Sức mạnh ngoại giao cũng tùy thuộc vào nội lực quốc gia bởi: “Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn”[6; 147]. Cùng với đó ngoại giao liên hệ chặt chẽ với quân sự: “Cố nhiên ngoại giao là rất quan trọng, những cái vốn chính là mình phải đánh thắng và mình phải có sức mạnh thì ngoại giao sẽ thắng, bây giờ trong nước ta cứ đánh cho thắng, thì ngoại giao dễ làm ăn”[16; 61]. Thực tiễn đã chứng minh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ khi ta chiến thắng trên mặt trận quân sự đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngoại giao kí kết các hiệp định hòa bình.
Trong tiến trình đấu tranh giành độc lập, cách mạng Việt Nam luôn mang tính chất nhân dân. Chiến tranh cách mạng Việt Nam là chiến tranh nhân dân, lấy dân làm gốc, mở rộng các mối quan hệ với nhân nhân. Từ đó Ngoại giao nhân dân ra đời và được triển khai trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất, nhưng đạt tới đỉnh cao trong cuộc kháng chiến lần thứ hai. Đây là một bước phát triển độc đáo và sáng tạo của ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và cũng hiếm thấy trong lịch sử ngoại giao thế giới. 
Ngoại giao nhân dân là lực lượng, binh chủng quan trọng của mặt trận ngoại giao. Trong mỗi thời kỳ lịch sử ngoại giao luôn mang lại những nội dung và hình thức biểu hiện riêng. Thời kỳ bảo vệ và củng cố chính quyền cách mạng 1945-1946, nó thể hiện chủ yếu qua việc quần chúng nhân dân “biểu dương thực lực” ủng hộ chính quyền cách mạng. Đây là thời kì từng bước hình thành nên tư tưởng ngoại giao nhân dân. Từ năm 1948, ta giành thắng lợi quân sự trên các chiến trường, nhưng về ngoại giao, thế giới chưa biết nhiều về cuộc chiến đấu của nhân dân ta. Bác Hồ chỉ đạo việc tổ chức một đoàn cán bộ, tuyển chọn từ các ngành dân, chính, đảng, ra nước ngoài để tuyên truyền về cuộc kháng chiến, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới. Đây là đoàn công tác ngoại giao nhân dân đầu tiên của nước ta cử ra nước ngoài. Số cán bộ này tham gia thành lập các cơ quan đại diện, các phòng thông tin của Việt Nam ở châu Á, châu Âu, tham gia các hoạt động của các đoàn thể quần chúng thanh niên, phụ nữ, công đoàn tại các nước hoặc dự các hội nghị hoà bình thế giới.
Có thể nói rằng trong thời đại ngày này, hoạt động ngoại giao không còn là công việc của riêng các nhà hoạt động ngoại giao chuyên nghiệp mà đã có sự tham gia của các cơ quan ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Đảng, Quốc hội, các ngành, các cấp của tổ chức chính trị, xã hội trung ương và địa phương. Nhưng với tính ngoại giao nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người luôn phân biệt chính phủ với nhân dân. Trong cuộc chiến tranh nhân dân diễn ra khắp cả nước, những người dân bình thường đã tham gia vào những hoạt động mang tính chất ngoại giao. Những hành vi ứng xử phân minh, nhân đạo của nhân dân có sẵn trong truyền thống dân tộc và văn hoá dân tộc, trở thành tâm thức của nhân dân. Nhân dân ta được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, giác ngộ, tham gia vào thực hiện quan điểm đối ngoại của Đảng và Nhà nước đối với hàng binh, tù binh, thêm bạn bớt thù. Trong kháng chiến, những nghĩa cử nhân đạo đơn giản, của người dân bình thường đối với tù binh, hàng binh đã góp phần cảm hoá những kẻ vừa mới cầm súng ở bên kia chiến tuyến, bay trên trời trút bom đạn xuống các xóm làng, giết hại những người dân vô tội.
Chính đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là một yếu tố căn bản bảo đảm cho tập hợp lực lượng quốc tế. Bản thân ngọn cờ chính nghĩa đã có sức mạnh nhưng nó sẽ được nhân lên nhiều lần nếu ta gắn được với thế hợp pháp, làm cho quốc tế công nhận cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Mặt khác, để cho chính nghĩa toả sáng, việc triển khai và công tác tổ chức thực hiện công phu, sâu rộng, đóng vai trò quyết định để ngoại giao nhân dân phát huy hiệu quả.
Ngoại giao nhân dân đã phát huy nhiều hình thức sáng tạo và năng động. Ngoại giao nhân dân góp phần chuẩn bị dư luận thế giới, làm rõ thiện chí hoà bình của Việt Nam và luận điệu hoà bình giả hiệu của đối phương. Kinh nghiệm hơn nửa thế kỷ hoạt động ngoại giao dưới sự lãnh đạo của Đảng và theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã khẳng định: sự kết hợp chặt chẽ ngoại giao với quân sự và chính trị là một phương châm có tính quy luật của cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. 
Tại Hội nghị ngoại giao năm 1964, Bác nêu lên các vấn đề liên quan đến hoạt động ngoại giao, những phẩm chất và nội dung giáo dục, rèn luyện, đào tạo cán bộ đối ngoại:
1. Về chính sách ngoại giao của Đảng và Nhà nước thì phải nắm cho chắc thực hiện cho đúng.
2. Phải ra sức giữ gìn danh dự và quyền lợi của Tổ quốc, nâng cao địa vị và uy tín của nước mình.
3. Phải luôn luôn vì lợi ích của dân tộc mà phục vụ.
4. Phải góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ quốc tế của Đảng và Nhà nước. Phát triển và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các nước.
5. Phải quan tâm đến kiều dân của ta. Phải chú ý tới lưu học sinh ở nước ngoài. Họ coi sứ quán ta như một tiểu gia đình. Cán bộ ta cần gần gũi thân mật với họ. Các đại sứ, cán bộ các cấp phải coi như anh em của họ, giúp đỡ họ giải quyết tâm tư thắc mắc. 
Để làm tốt những nhiệm vụ trên, Bác căn dặn, cán bộ ngoại giao phải:
1. Có quan điểm và lập trường của Đảng tức là quan điểm và lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin, lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình.
2. Phải có tư cách đạo đức tốt, trình độ văn hoá và hiểu biết về ngoại ngữ. Làm ngoại giao phải hiểu biết nhiều, văn hoá phải cao... Hiểu biết về ngoại giao bao hàm rộng lắm.
3. Phải thận trọng, phải cảnh giác và biết giữ bí mật nhà nước.
4. Cần nắm vững cái gốc, cái điểm mấu chốt về chính trị, quân sự, kinh tế, nội chính, ngoại giao của ta là tự lực cánh sinh. Phải hiểu thấu đáo lắm vấn đề này, không thì sẽ đixiêu vẹo ngay
5. Phải học tiếng nước ngoài. Công tác ở nước nào học tiếng của nước ấy... Phải đặt ra chế độ cho một năm chẳng hạn là phải nghe nói đọc được tiếng địa phương. 
[bookmark: _Toc40856764][bookmark: _Toc41083247][bookmark: _Toc41083930][bookmark: _Toc41132284]Bác nhắc nhở: Phải học chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhất thiết phải lựa chọn con ngươi thật kỹ, chú trọng nhất là về mặt tư cách đạo đức... Phải dạy đủ thứ, dạy ăn, dạy nói... Học cả lý luận và văn hoá. Việc đời nhiều cái mới, công tác ngoại giao thì phức tạp. Phải cố gắng học thì mới làm tròn nhiệm vụ. Phải luôn tiết kiệm vì dân ta còn nghèo, miền Nam đang còn phải đấu tranh, toàn dân tiết kiệm và ngoại giao tiết kiệm. Đặc biệt Người lưu ý việc đoàn kết nội bộ, muốn ra ngoài công tác tốt thì nội bộ phải đoàn kết chặt chẽ, muốn đoàn kết tốt thì mỗi người phải trau dồi đạo đức cách mạng, thực hiện đúng quy định của Đảng.
Những lời Bác dặn dò năm xưa như “kim chỉ nam” vẫn luôn mang tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đối với hoạt động ngoại giao cũng như công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao của đất nước trong thời kỳ mới.
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[bookmark: _Toc40856767][bookmark: _Toc41083250][bookmark: _Toc41083933][bookmark: _Toc41132287][bookmark: _Toc40856768]Chủ tịch Hồ Chí Minh là “tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam”, được UNESCO tôn vinh là danh nhân văn hoá, nhưng trước hết, Người là một nhà hoạt động cách mạng. Mục tiêu của Người là độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và hạnh phúc cho nhân dân. Người tự học tập không ngừng và mọi tri thức, hiểu biết đều phục vụ cho mục tiêu đó. Người sinh ra trong gia đình nho giáo ở Nghệ An, từ nhỏ được giáo dục theo nho học  truyền thống. Năm 1911, Nguyễn Tất Thành rời cảng Sài Gòn sang Pháp tìm đường cứu nước. Người ra đi với hai bàn tay trắng, hành trang là lòng yêu nước thương dân vô bờ bến. Thực tiễn cuộc sống khó nhọc nới đất khách đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Ái Quốc hình thành thế giới quan, một nhân cách văn hóa rất riêng. Từ diện mạo của Người, ta như thấy bóng dáng của những anh hùng dân tộc Việt Nam xưa kia như: Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung... Số phận của Người gắn với liền với vận mệnh của dân tộc. Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển, nâng phong cách ngoại giao truyền thống Việt Nam lên một tầm cao mới của thời đại, làm “vẻ vang non sông, đất nước”. Khác với các bậc tiền bối, Hồ Chí Minh đã sớm bắt được nhịp đập và hơi thở của thời đại mới - thời đại cách mạng vô sản và giải phóng dân tộc, khi chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Trong 30 năm sống và hoạt động cách mạng ở nước ngoài, tiếp xúc và nhiều tầng lớp người khác nhau, am hiểu sâu sắc con người và nền chính trị của nhiều nước người từng đi qua. Vốn tri thức sâu rộng và sự tôi luyện trong thực tiễn hoạt động quốc tế là những nhân tố quan trọng tạo dựng nên tầm vóc và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, những nét rất đặc sắc trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.
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[bookmark: _Toc40856769][bookmark: _Toc41083252][bookmark: _Toc41083935][bookmark: _Toc41132289]Phương pháp là toàn bộ những cách thức với tính chất là một hệ thống các nguyên tắc xuất phát từ các quy luật tồn tại và vận động của đối tượng đã được nhận thức, để định hướng và điều chỉnh hoạt động nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn của con người, nhằm tác động vào đối tượng, khách thể để thực hiện mục đích đã định. Phương pháp đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong hoạt động ngoại giao.
Phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh là bộ phận rất quan trọng trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, bao gồm một hệ thống các cách thức, các phương thức khác nhau để giải quyết các vấn đề trong quan hệ quốc tế nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cách mạng Việt Nam[20; 7].
Có thể nói, chính phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh tạo nên nét đặc sắc trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, tạo nên bản sắc của nền ngoại giao hiện đại Việt Nam, nền ngoại giao Hồ Chí Minh. Đó là những phương pháp như Dự báo thời cơ và nắm đúng thời cơ, ngoại giao Tâm công hay Dĩ bất biến, ứng vạn biến.
[bookmark: _Toc40856770][bookmark: _Toc41083936][bookmark: _Toc41132290]2.1.1. Dự báo thời cơ và nắm đúng thời cơ
[bookmark: _Toc40856771][bookmark: _Toc41083254][bookmark: _Toc41083937][bookmark: _Toc41132291]Hồ Chí Minh vận dụng phương pháp biện chứng duy vật, kết hợp triết lý của phương Đông và của Việt Nam, để phân tích tình hình quốc tế, chính sách và mối quan hệ giữa các nước lớn, Người đã nhận thức được những đặc điểm và xu thế của thời đại, đưa ra nhiều nhận định đúng đắn về các xu hướng phát triển, dự báo chính xác về khả năng, thời điểm xảy ra chiến tranh, khả năng và chiều hướng phát triển của cách mạng trên thế giới và về những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Như dự đoán về việc nổ ra chiến tranh Thái Bình Dương và thời điểm của Cách mạng tháng Tám 1945. Trong thời kì bị giam tù  năm 1942 -1943 Hồ Chí Minh đã đúc kết triết lý về thời cơ qua bài “Học đánh cờ”. Hồ Chí Minh đã tiến bước phát triển tư duy nghiên cứu và dự báo thời cuộc vận nước: 
[bookmark: _Toc40856772][bookmark: _Toc41083255][bookmark: _Toc41083938][bookmark: _Toc41132292]Phân tích hệ thống, toàn diện để chỉ ra những mối liên hệ, quan hệ biện chứng giữa Việt Nam với khu vực, thế giới, các xu thế lớn và các quy luật chung đang tác động đến Việt Nam. Phương pháp tư duy này là một bước phát triển nhảy vọt đối với nhận thức con đường giải phóng dân tộc Việt Nam
[bookmark: _Toc40856773][bookmark: _Toc41083256][bookmark: _Toc41083939][bookmark: _Toc41132293]Vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, tình hình Việt Nam tăm tối, bế tắc, dân tộc dường như không có đường ra. Một trong những nguyên nhân cơ bản của cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước giải phóng dân tộc lúc đó là thiếu một tầm nhìn xa trông rộng, thiếu một sự phân tích khoa học tình hình thế giới .Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, chưa từng phân tích tình hình thế giới và trong nước để định rõ mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, chưa nhận rõ đối tượng cách mạng, động lực cách mạng và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trước tình hình  cuộc đấu tranh thế giới thứ II diễn ra, tại Hội Nghị Trung ương lần thứ 8 (1941) của Đảng Cộng Sản Đông Dương, Hồ Chí Minh đã dự báo về khả năng thắng lợi của cách mạng nhiều nước trên thế giới. Trong xem xét, đánh giá tình hình thế giới, cùng với việc phân tích toàn diện các xu hướng vận động của cả chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, Hồ Chí Minh còn đánh giá vị trí, vai trò của từng nhân tố cùng sự tác động biện chứng giữa chúng với nhau, trong đó sự phát triển của lực lượng sản xuất và khoa học, kỹ thuật có tầm quan trọng đặc biệt. Ngay trong bài “Vấn đề dân bản xứ” đăng trên Báo L’Humanité ngày 2-8-1919, Nguyễn Ái Quốc đã đề cập vấn đề quốc tế hoá, mở cửa và cạnh tranh kinh tế. Người cho rằng: “Xét về nguyên tắc, tiến bộ chung phụ thuộc vào việc phát triển chủ nghĩa quốc tế; và văn minh chỉ có lợi khi các quan hệ quốc tế được mở rộng và tăng cường”[3; 14]. Nguyễn Ái Quốc cũng đã nhận rõ vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế đối với quan hệ chính trị, ảnh hưởng của các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới và sự phụ thuộc lẫn nhau trong quá trình phát triển. Tại Tham luận tại Đại hội lần thứ nhất Quốc tế nông dân người khẳng định: “Đời sống xã hội hiện nay phụ thuộc trước hết vào những trung tâm công nghiệp lớn mạnh và vào những đường giao thông”. Qua cách mạng tháng tám tình hình trong nước vô cùng khó khăn, Hồ Chí Minh chủ chương đề ra chính sách mở cửa nhằm tranh thủ sự hợp tác kinh tế quốc tế phục vụ công cuộc kháng chiến.
[bookmark: _Toc40856774][bookmark: _Toc41083257][bookmark: _Toc41083940][bookmark: _Toc41132294]Phân tích sự xuất hiện cường quốc mới, mâu thuẫn giữa các trung tâm quyền lực và giữa các đối tác đem dự báo chiều hướng vận động của quan hệ quốc tế và vận hội của đất nước.
[bookmark: _Toc40856775][bookmark: _Toc41083258][bookmark: _Toc41083941][bookmark: _Toc41132295]Sự ra đời của nước Nga Xô Viết đã làm thay đổi cán cân quyền lực và mâu thuẩn giữa nước Nga Xô viết với chủ nghĩa tư bản ngày càng gay gắt. Cuộc bùng nổ thế chiến thứ 2, nước Pháp bị phát xít đức chiếm đóng, đây là một cơ hội thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Năm 1941, cuộc chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ. Trong Thư gửi Hội nghị tổng bộ Việt Minh Hồ Chí Minh nhận định: “Trong lúc Nhật và Pháp đang hợp tác chặt chẽ, Việt Minh đoán trước rằng chúng sẽ phản nhau, mà Nhật sẽ phản Pháp trước. Do sự đoán định đó, Việt Minh đã chuẩn bị kế hoạch để lợi dụng cơ hội đó”[7; 503]. Như vậy, những thay đổi trong chính sách của các nước lớn đối với tước ta kết hợp với phân tích khách quan tình hình trong nước, mới có thể thấy rõ cơ hội và thách thức để đề ra chính sách đối ngoại đúng đắn, có đối sách thích hợp với từng nước trong từng giai đoạn, đặc biệt là với những nước có liên quan đến Việt Nam.
[bookmark: _Toc40856776][bookmark: _Toc41083259][bookmark: _Toc41083942][bookmark: _Toc41132296]Phân tích tương quan lực lượng, chiều hướng phát triển của tình hình để dự báo khả năng, thời điểm và thời cơ của cách mạng
[bookmark: _Toc40856777][bookmark: _Toc41083260][bookmark: _Toc41083943][bookmark: _Toc41132297]Sau cuộc phản công của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingrat tháng Ba 1943, cục diện chiến tranh có sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Tháng Mười 1944, xem xét kỹ tương quan lực lượng giữa phe đồng minh và phe trục và chiều hướng phát triển của chiến tranh, trong Thư gửi đồng bào toàn quốc, Hồ Chí Minh dự báo: “phe xâm lược gần đến ngày bị tiêu diệt. Các Đồng minh quốc sắp tranh được sự thắng lợi cuối cùng. Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc một năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh!”[5; 538].
[bookmark: _Toc40856778][bookmark: _Toc41083261][bookmark: _Toc41083944][bookmark: _Toc41132298]Yếu tố  chủ  động chuẩn bị lực lương để có thể giành thắng lợi khi thời cơ tới
[bookmark: _Toc40856779][bookmark: _Toc41083262][bookmark: _Toc41083945][bookmark: _Toc41132299]Thời cơ có thể do các nhân tố trong nước tạo ra, hoặc do điều kiện quốc tế đưa lại. Nắm được thời cơ thì kết hợp được các nhân tố chủ quan và khách quan, nội lực và ngoại lực. Nghệ thuật lãnh đạo cách mạng đòi hỏi phải dự đoán đúng thời cơ để chuẩn bị lực lượng nắm bắt và tận dụng thời cơ. Trong “Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa” tháng Tám 1945, Người nhấn mạnh: “Cuộc tranh đấu của chúng ta đương còn gay go, dằng dai. Không phải Nhật bại mà bỗng nhiên ta được giải phóng, tự do. Chúng ta vẫn phải ra sức phấn đấu. Chỉ có đoàn kết, phấn đấu, nước ta mới được độc lập…”[5; 595]. Để tạo ra thế và lực mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh chú ý trước hết đến việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, Người yêu cầu phải phối hợp chặt chẽ quân sự với chính trị và ngoại giao và đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho ngoại giao. Với tinh thần “lấy sức ta mà giải phóng cho ta”, Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, tháng 5-1941, trên cơ sở dự đoán phe xâm lược sẽ bị tiêu diệt, phe Đồng minh sẽ thắng lợi và phân tích cụ thể các mâu thuẫn chính trị - xã hội trong nước, Đảng ta đi tới những quyết định lịch sử chuyển hướng cuộc vận động cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết, thành lập Mặt trận Việt Minh để tập hợp lực lượng, xác định việc “chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của Đảng và dân ta trong giai đoạn hiện tại”.
[bookmark: _Toc40856780][bookmark: _Toc41083946][bookmark: _Toc41132300]2.1.2. Ngoại giao tâm công
[bookmark: _Toc40856781][bookmark: _Toc41083264][bookmark: _Toc41083947][bookmark: _Toc41132301]“Tâm công” - đánh vào lòng người - là một trong những phương pháp đặc sắc của ngoại giao truyền thống việt Nam. Tâm công là thu phục lòng người bằng chính nghĩa, chinh phục bằng nhân tình, thuyết phục bằng lẽ phải và đạo lý. Tâm công dùng trong binh vận để làm nhụt nhuệ khí của địch, gây hoang mang trong hàng ngũ đối phương, kết hợp với thắng lợi trên chiến trường buộc địch phải nghị hoà và rút quân về nước 
[bookmark: _Toc40856782][bookmark: _Toc41083265][bookmark: _Toc41083948][bookmark: _Toc41132302][bookmark: _Toc40856783][bookmark: _Toc41083266][bookmark: _Toc41083949][bookmark: _Toc41132303]Kết hợp truyền thống-hiện đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo và đưa “ngoại giao tâm công” của cha ông lên một tầm cao mới trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Cơ sở của tâm công là bản tính hướng thiện của mới con người và sự chia sẻ các giá trị nhân văn chung của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Hồ Chí Minh đã tìm được những cách thức xử thế hợp lòng người, hợp từng hoàn cảnh, đối tượng cụ thể trong quan hệ đa dạng với nhiều đối tượng. Đối với bạn bè và đồng chí của Việt Nam, Người luôn hướng tới xây đắp tình cảm chân thành “vừa là đồng chí, vừa là anh em” và tinh thần quốc tế trong sáng, thuỷ chung
[bookmark: _Toc40856784][bookmark: _Toc41083267][bookmark: _Toc41083950][bookmark: _Toc41132304]Ngay trong giai đoạn bôn ba tìm đường cứu nước ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã tranh thủ gây dựng tình bạn với nhiều người Pháp bao gồm không chỉ những chiến sĩ lỗi lạc của Đảng Cộng sản Pháp, những chính khách, nhân sĩ, trí thức, mà cả những người bình thường như chị công nhân nhà in Misen Décsini, cô thợ khâu Rôdơ... Dù tới nơi đâu, ở châu Âu, châu Mỹ hay châu Á, với chủ nghĩa nhân văn sâu đậm, Người luôn chủ động xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết với các dân tộc trên thế giới. Sau này, Người thường nhắc nhở cán bộ làm công tác đối ngoại: phải làm đúng đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước... tăng cường đoàn kết hữu nghị với các nước xã hội chủ nghĩa, tăng cường hữu nghị với dân tộc bị áp bức, với nhân dân thế giới... vì lợi ích của hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội”. Đối với mỗi nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tìm những điểm mạnh để tôn vinh, điểm đồng làm cơ sở để xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc.
[bookmark: _Toc40856785][bookmark: _Toc41083268][bookmark: _Toc41083951][bookmark: _Toc41132305] “Tâm công” trên cơ sở chủ nghĩa nhân văn, tìm những điểm đồng để thức tỉnh và khích lệ sự ủng hộ quốc tế, phân biệt rõ bạn với thù phân biệt dân tộc với bọn phản động trong chính phủ của đối phương để cô lập kẻ thù gây chiến nhằm tập hợp lực lượng rộng rãi trên thế giới.
[bookmark: _Toc40856786][bookmark: _Toc41083269][bookmark: _Toc41083952][bookmark: _Toc41132306]Trong Thư gửi đồng bào toàn quốc nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám ngày 19-8-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh điểm đồng của cách mạng Việt Nam với một số cuộc cách mạng khác trên thế giới để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ quốc tế. Người viết: “Noi gương Cách mạng 1776 của Mỹ, Cách mạng tháng Tám tranh tự chủ chống ngoại xâm. Cũng như Cách mạng 1789 của Pháp, Cách mạng tháng Tám thực hành lý tưởng: Bình đẳng, Tự do, Bác ái. Theo gót cách mạng 1911 của Tàu, Cách mạng tháng Tám thực hiện chủ nghĩa: Dân tộc, dân quyền, dân sinh”[7; 218]. Lấy hoà bình, hữu nghị và đạo lý làm tiêu chí để phân biệt bạn thù, Người không bao giờ đánh đồng cả một dân tộc hay một nước với những kẻ cầm quyền gây chiến tranh xâm lược của nước đó để trung lập hoá và cô lập kẻ thù chính, đồng thời ra sức tranh thủ nhân dân nước đó đứng về phía nhân dân Việt Nam. Người xem họ là bạn, là chiến sĩ cùng mặt trận đấu tranh chống các thế lực hiếu chiến .Sau khi ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, trong lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ lập trường kiên quyết tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh Hiệp định của Việt Nam, “bảo hộ lợi ích kinh tế và văn hoá của người Pháp ở Việt Nam” và bày tỏ nguyện vọng bình thường hoá mối quan hệ giữa hai nước “trên nguyên tắc bình đẳng và hai bên cũng có lợi”. Hay Trong Thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Giam Biếcnơ ngày l-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhân danh Hội văn hoá việt Nam bày tỏ nguyện vọng của giới tri thức Việt Nam “gửi một phái đoàn khoảng năm mươi thanh niên Việt Nam sang Mỹ” để thiết lập những mối quan hệ hợp tác văn hóa, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp cũng như các lĩnh vực chuyên môn khác mà nước Mỹ đạt được nhiều thành tựu hiện đại.
[bookmark: _Toc40856787][bookmark: _Toc41083270][bookmark: _Toc41083953][bookmark: _Toc41132307]Với đối phương, Hồ Chí Minh vừa khơi dậy lòng tự hào, vừa dùng những lý lẽ có sức thuyết phục để thức tính lương tâm
[bookmark: _Toc40856788][bookmark: _Toc41083271][bookmark: _Toc41083954][bookmark: _Toc41132308]Đối với nhân dân tiến bộ Pháp và Mỹ, Hồ Chí Minh khơi dậy niềm tự hào dân tộc của họ để khích lệ nhân dân các nước này đấu tranh chống chính sách gây chiến và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Chính người Pháp đã phải thừa nhận: Hồ Chí Minh đã đánh chìm chủ nghĩa thực dân Pháp mà vẫn giữ được tình hữu nghị với nhân dân Pháp. Trong thư gửi tướng Leclerc (Lơ-cléc), được cử sang điều tra tình hình Việt Nam đầu năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngài là một đại quân nhân và một nhà đại ái quốc... Một nhà ái quốc trọng những người ái quốc nước khác. Một người yêu quê hương mình, trọng quê hương của kẻ khác. Giá thử ngài đánh được chúng tôi đi nữa - đấy là một điều viển vông, vì nếu ngài mạnh về vật chất, thì chúng tôi đây, mạnh về tinh thần, với một ý chí cương quyết chiến đấu cho tự do của chúng tôi - thì những thắng lợi tạm thời kia chẳng những không tăng thêm mà lại còn làm tổn thương đến uy danh quân nhân và tư cách ái quốc của ngài”[7; 5]. Hay việc  Hồ Chí Minh luôn độ lượng với tù binh. Trong thư gửi tù binh Pháp nhân lễ Nô-en năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân Việt Nam xem các bạn như những người bạn và tìm mọi cách để cuộc sống các bạn được tốt hơn”. Còn trong thư gửi tù binh người châu Phi, Người gọi họ là “các bạn của tôi” và còn nhắn nhủ rằng, trong số các bạn thế nào chẳng có người còn cha mẹ già và con nhỏ. Hãy gửi tới họ những cái hôn thắm thiết của già Hồ. Như vậy với tấm lòng chân thành cùng sự mẫn cảm chính trị đề cao chính nghĩa, đạo lý và khả năng xử thế linh hoạt trong giao tiếp đối ngoại đã tạo ra sức cảm hoá và trở thành nét đặc trưng của “ngoại giao tâm công” Hồ Chí Minh.
[bookmark: _Toc40856789][bookmark: _Toc41083955][bookmark: _Toc41132309]2.1.3. Dĩ bất biến, ứng vạn biến
[bookmark: _Toc40856790][bookmark: _Toc41083273][bookmark: _Toc41083956][bookmark: _Toc41132310]“Dĩ bất biến, ứng vạn biến”  là lấy cái không thể thay đổi để ứng phó với muôn sự thay đổi, có nghĩa là “Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược” - là một phương pháp bắt nguồn từ triết lý phương Đông, được ông cha ta vận dụng hiệu quả trong cuộc đấu tranh lâu dài dựng nước và giữ nước .Hồ Chí Minh vận dụng thành công phương pháp này trong bối cảnh mới nhờ kết hợp với phép biện chứng duy vật mácxit. Điều bất biến là lợi ích dân tộc, mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, lý tưởng cách mạng, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ quá trình đấu tranh, đòi hỏi sự vận dụng linh hoạt, phù hợp yêu cầu của tình hình qua từng giai đoạn cách mạng. Trên cơ sở đánh giá tình hình trong nước và quốc tế một cách cụ thể, Hồ Chí Minh đã đặt ra nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong “Báo cáo của Việt Nam gửi Quốc tế cộng sản” ngày 12-7-1940, Người nêu rõ: “Cơ sở của chủ nghĩa đế quốc Pháp đã tan rã. Chúng không còn lực lượng giải quyết công việc của Việt Nam,... Nhật tuy hung hăng, nhưng đại bộ phận thực lực của nó đã bị kiềm chế do cuộc kháng chiến của Trung Quốc, cũng không thể dốc toàn lực ra để chinh phục Việt Nam... Quân đồng minh hiện có của chúng tôi rất mạnh. Ngoài Liên Xô, phía tây có Ấn Độ, phía đông có khu giải phóng rộng lớn của Trung Hoa. Nhân dân Việt Nam ai cũng chán ghét cuộc đời nô lệ, ai cũng mong muốn độc lập, tự do, và đang trong tư thế một người lên tiếng vạn người ủng hộ”[5; 203]. Hồ Chí Minh nhấn mạnh những điều kiện khách quan cho phép có hy vọng thành công. Sự linh hoạt phải trên cơ sở giữ vững nguyên tắc: Một là, xác định được giới hạn của nhân nhượng, đó là không được làm tổn hại chủ quyền quốc gia và lợi ích dân tộc. Hai là, cần nắm vững mục tiêu cách mạng, có bản lĩnh vững vàng và sự quyết đoán khôn ngoan, mau lệ để ứng phó kịp thời với từng tình thế, từng đối tượng trong từng hoàn cảnh có thể. Ba là, linh hoạt, mềm dẻo trong sách lược, nhưng cũng phải theo hiện thái độ kiên quyết và biết tận dụng mọi cơ hội để tấn công ngoại giao.
[bookmark: _Toc40856791][bookmark: _Toc41083274][bookmark: _Toc41083957][bookmark: _Toc41132311][bookmark: _Toc41083958][bookmark: _Toc41132312]Tại Hội nghị ngoại giao năm 1966, Bác phân tích: “Có khi Mặt trận nói chứ Việt Nam Dân chủ cộng hoà không nói. Có khi cả hai đều nói. Phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, hai bên cùng bàn bạc với nhau”[16; 63].  Bác thường xuyên căn dặn ngoại giao hai miền phát huy vai trò chủ động của mỗi miền, bổ sung cho nhau, phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Trong thư ngày 24-1-1966 gửi các vị đứng đầu một số nước có liên quan đến Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “... nhân dân Việt Nam rất thiết tha với hoà bình để xây dựng đời sống của mình. Nếu Chính phủ Mỹ thật muốn giải quyết hoà bình, thì họ phải công nhận lập trường bốn điểm của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và chứng tỏ điều đó bằng việc làm thật sự”[16; 34].
2.1.4. Tư tưởng ngoại giao hòa bình và hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng có chung biên giới
Hòa bình và chống chiến tranh xâm lược chiếm lĩnh một vị trí rất quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Quan điểm này được hình thành trong suốt quá trình đấu tranh cho độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam và vì các giá trị tiến bộ của nhân loại. Đồng thời trong quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã chứng kiến những tàn phá khủng khiếp của hai cuộc chiến tranh thế giới, những cảnh tượng lầm than mà các nước đế quốc đã gây ra, từ đó Người tiếp nhận các quan điểm của Lênin về chiến tranh và hòa bình.
Như ta đã biết, tư tưởng hòa bình, hòa hiếu là truyền thống từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam. Đầu năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Chúng tôi muốn hoà bình ngay để máu người Pháp và Việt ngừng chảy. Những dòng máu đó chúng tôi đều quý như nhau”[7; 24]. Trong việc kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946, nhà ngoại giao Pháp, J.Sainteny, ủy viên Cộng hòa Pháp ở Bắc Kỳ đã thừa nhận: “Những lời nói, những hành động, thái độ của Người, tất cả đều thuyết phục là Người không muốn dùng giải pháp bạo lực”. 
Tất cả các hành động chiến tranh tàn bạo mà đối phương gây ra không hề suy giảm tính nhân văn, nhân đạo cao cả của Hồ Chí Minh. Đổi lại là cách viết của một nhà thơ, Người nói rằng : “Không có trận đánh đẫm máu nào là “đẹp” cả cho dầu thắng lớn”. Hơn nữa, tinh thần nhân văn, hòa bình của Hồ Chí Minh có tính cách mạng, chống áp bức cường quyền. Nhà báo người Pháp Laeouture viết rằng, trong ngót nửa thế kỷ, ông Hồ lãnh đạo một cuộc chiến đấu chưa từng có về chuyển biến của chiến thuật và tình huống, về tính đa dạng của cách xử trí, về những hy sinh phải chấp nhận, về sức mạnh yếu khác nhau một trời một vực ở mặt vũ khí. Bị toà án thực dân kết án tử hình, 10 lần thoát khỏi lưu đầy và máy chém, khi thì mặc áo vàng nhà sư Thái Lan, khi thì mặc quân phục Bát lộ quân Trung Quốc. Và, giành chính quyền được rồi, ông Hồ phải liên tiếp đương đầu với hai đế quốc phương Tây. Thời này, có nhà cách mạng nào đủ gan lớn mật để chống đối trật tự của liệt cường với một quyết tâm bền bỉ đến thế? Ông Hồ hồi sinh một dân tộc, tái tạo một quốc gia, lãnh đạo hai cuộc chiến tranh về cơ bản là chiến tranh của những người bị áp bức.
Bản chất nền ngoại giao Việt Nam là hòa bình. Trong đấu tranh cách mạng, Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ hòa bình, coi việc đấu tranh vì hòa bình là nhiệm vụ quốc tế không tách rời với cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. Những nỗ lực phấn đấu cho hòa bình ở Việt Nam nhằm ngăn chặn chiến tranh sảy ra được thể hiện xuyên suốt kể từ khi đất nước giành được độc lập và trải qua 2 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mà Hồ Chí Minh lãnh đạo. Người luôn nêu cao ngọn cờ hòa bình : Hòa bình cho Việt Nam, hòa bình cho các dân tộc khác; rất kiên quyết trong đấu tranh vì độc lập tự do, nhưng tận dụng mọi thời cơ để lập lại hòa bình.
Trong một bức thư gửi tướng Leclerc (Lơcléc), được Thủ tướng Pháp cử sang nắm tình hình Đông Dương, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “một sự hoà bình hợp công lý còn có thể cứu vãn được tình thế”[7; 6]. Trong thư gửi Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Pháp, ngày 7-1-1947, Hồ Chủ tịch một lần nữa khẳng định: “Nhân dân Việt Nam chỉ muốn có hoà bình, một nền hoà bình thực sự, để kiến thiết quốc gia với sự cộng tác của những người bạn Pháp chân chính”[7; 14]. Trong thời kỳ kháng chiến, trong chính cương của cách mạng Việt Nam, trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương, năm 1951, đã xác định việc đấu tranh bảo vệ hoà bình thế giới và chống đế quốc gây chiến là một nhiệm vụ đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 
Tại Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương năm 1954, Việt Nam Dân chủ cộng hoà đã có những nhân nhượng cần thiết để Hội nghị đạt được các thoả thuận cuối cùng nhằm lập lại hoà bình trên bán đảo Đông Dương. Hiệp định Geneva 1954 đã góp phần làm dịu tình hình châu Á. Nhưng ngay sau đó Việt Nam lại bị chia cắt, Việt Nam Dân chủ cộng hòa lại phải tiếp tục kiên trì đấu tranh để thực hiện thống nhất đất nước bằng phương pháp hòa bình. Trong suốt cuộc kháng chiến, Việt Nam Dân chủ cộng hoà nêu cao ngọn cờ hoà bình, chống chiến tranh phi nghĩa; đưa ra nhiều sáng kiến hoà bình và đẩy mạnh hoạt động ngoại giao làm cho dư luận thế giới thấy được bản chất của tình hình Việt Nam và của luận điệu hoà bình giả hiệu của đế quốc. Năm 1965, Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà nêu lập trường bốn điểm và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra tuyên bố năm điểm về những nguyên tắc cơ bản đề giải quyết chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho người đứng đầu nhà nước và chính phủ của gần 70 nước trên thế giới trình bày
tình hình chiến tranh Việt Nam, khẳng định trải qua hơn hai mươi năm chiến tranh “hơn ai hết, nhân dân Việt Nam rất thiết tha với hoà bình để xây dựng đời sống của mình”. Chủ tịch tuyên bố: “Nếu Chính phủ Mỹ thật muốn giải quyết hoà bình, thì họ phải công nhận lập trường 4 điểm của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà và chứng tỏ điều đó bằng việc làm thật sự; phải chấm dứt vĩnh viễn và vô điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống lại nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà”[16; 34]. Năm 1967, trên đà thắng lợi của quân sự và chính trị, Việt Nam chủ động tạo cục diện vừa đánh vừa đàm. Tháng Năm 1968, hai đoàn đại biểu của Chính phủ Việt Nam và Hoà Kỳ chính thức gặp nhau lần đầu tiên tại Paris, mở đầu cuộc “hoà đàm thế kỷ” dẫn tới việc ký kết hiệp định hoà bình về Việt Nam tháng 1-1973.
Hồ Chí Minh đã chỉ ra: “đế quốc chủ nghĩa là nguồn gốc của chiến tranh”; “muốn giữ gìn hòa bình một cách thiết thực thì phải ra sức chống đế quốc chủ nghĩa”(tập 6, 486). Người nhắc nhở : “chúng ta phải luôn nắm vững ngọn cờ hòa bình, nhưng dồng thời phải luôn nâng cao đề phòng cảnh giác”. Nhưng Người cũng nhận ra rõ vai trò và trách nhiệm của các nước lớn trong việc hợp tác thương lượng để giải trừ quân bị, tham gia giải quyết xung đột để thực hiện hòa bình. 
Mặt khác, Hồ Chí Minh cho rằng: “...giữ gìn hòa bình thế giới tức là giữ gìn lợi ích của nước ta. Vì lợi ích của nhân dân lao động khắp thế giới là nhất trí”[10; 273]. Tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế liên hệ khăng khít với nhau. Vì lẽ đó, ta vừa ra sức kháng chiến, vừa tham gia phong trào ủng hộ Chủ tịch khẳng định: “nhân dân Việt Nam vĩnh viễn không để cho bất cứ kể nào xâm lược nước mình, đồng thời cũng vĩnh viễn không xâm lược nước khác...”[11; 11].
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh việc giữ mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, nhất là các nước với các nước láng giềng có chung biên giới với Việt Nam luôn có một tầm quan trọng đặc biệt, có như vậy thì mới “nội yên, ngoại tĩnh” từ đó làm tiền đề để mở rộng bang giao với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc. Trong toàn bộ phát biểu của Hồ Chí Minh về đất nước và nhân dân Trung Hoa toát lên sự hiểu biết sâu sắc và đánh giá đúng tầm vóc của dân tộc này. Người từng nói: “Trung Quốc là một nước vĩ đại, hùng cường và đẹp đẽ. Nền văn hoá lâu đời và ưu tú của Trung Quốc đã có ảnh hưởng sâu xa ở châu Á và trên thế giới”[11; 7]. Khi phong trào Cộng sản công nhân quốc tế có những bất đồng, đấu tranh gay gắt về tư tưởng đường lối, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng và Nhà nước Trung Quốc kiên trì đấu tranh có lý có tình, giữ vững nguyên tắc của chủ nghĩa Mác Lênin, bảo đảm sự đoàn kết của phong trào công nhân quốc tế.
Bí quyết thành công của Nguyễn Ái Quốc trong việc xây dựng quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đó là vận dụng kinh nghiệm ngoại giao của ông cha ta, ứng xử cho phù hợp với truyền thống quan hệ Việt-Trung bằng cách am hiểu sâu sắc nền văn hóa Trung Hoa, từ đó xử lý mối quan hệ đó một cách khéo léo trong xu thế toàn cầu mới, trong sự tương tác với các nước khác.
Trước đây, thực dân Pháp dùng chính sách “chia để trị” đối với nhân dân ba nước Đông Dương, nhằm khơi sâu thù hận và làm cho nhân dân Lào và Campuchia có ác cảm với Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó đã tạo ra những điều kiện khách quan để ba nước Đông Dương đoàn kết, hợp tác và liên kết với nhau để chống kẻ thù chung vì độc lập của mỗi nước.
Kể từ khi về nước ngày 28-1-1941 để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã xác định thực hiện chính sách dân tộc tự quyết và tăng cường đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa ba nước chống kẻ thù chung. Hội nghị Trung ương lần thứ 8, tháng 5-1941, khẳng định, Đảng Cộng sản Đông Dương phải thi hành đúng chính sách “dân tộc tự quyết” cho dân tộc Đông Dương. Mặt khác, đối với các dân tộc Miên, Lào, dân tộc Việt Nam có nghĩa vụ giúp đỡ trong bước đường tranh đấu cho tự do độc lập. “Những dân tộc sống ở Đông Dương đều chịu dưới ách thống trị của giặc Pháp-Nhật, cho nên muốn đánh đuổi chúng nó không chỉ dân tộc này hay dân tộc kia mà đủ, mà phải có một lực lượng thống nhất của tất thảy các dân tộc Đông Dương họp lại”.
Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn linh hoạt trong sách lược ngoại giao với các nước lớn, nhất là giữa các nước xã hội chủ nghĩa với nhau. Trong giai đoạn bất hòa giữa các nước lớn xã hội chủ nghĩa phát triển ngày càng gay gắt, ảnh hưởng đến việc đoàn kết các lực lượng cách mạng thế giới chống đế quốc. Nước ta triển khai hai nhiệm vụ chiến lược. Điều thiết yếu để ta có thể tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ và viện trợ quốc tế là giữ được quan hệ đoàn kết và hợp tác với cả Liên Xô, Trung Quốc. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khoá III, năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm có tính nguyên tắc: “Mục đích ta là vì đoàn kết. Vì đoàn kết mà phải tranh đấu. Tranh đấu để đi đến đoàn kết chứ không nói xấu ai... Phải làm sao cho trong Đảng và trong nhân dân giữ được lòng yêu mến và biết ơn các nước bạn anh em..., đó là “thiên kinh địa nghĩa”, đồng thời không nên coi sự “bất đồng là chuyện lạ”.
Ngoài ra, chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng quan hệ quan hệ ngoại giao với các nước lớn khác như Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ, Trung Hoa Dân Quốc,... Người luôn giữu thái độ ôn hòa, hết sức tránh đối đầu, tìm ra những điểm tương đồng giữa ta với họ cũng như hiểu quan hệ của họ với nhau, không để Việt Nam “bị kẹp” trong xung đột nước lớn, tranh thủ các nước lớn nào có thể tranh thủ được; thực hiện phương châm “không gây thù oán với một ai”.
[bookmark: _Toc40856792][bookmark: _Toc41083959][bookmark: _Toc41132313]Như vậy, chính sách của ta phải dựa trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ, vừa hợp tác, vừa đấu tranh và bảo đảm lợi ích chính đáng của dân tộc. Trong khi tiến hành quan hệ với họ, cần phát triển thực lực cách mạng, nêu cao ngọn cờ chính nghĩa, tranh thủ mọi điều kiện có thể để tạo thế cho mình, mở rộng nền tảng quan hệ quốc tế của Việt Nam với tất cả các đối tượng khác theo hướng đa phương, đa dạng, không ngừng mở rộng tập hợp lực lượng quốc tế. Và có thể nhận định rằng Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều quan điểm sáng tạo, sâu sắc và để lại những bài học quý báu trong việc xử lý quan hệ với các nước lớn.
[bookmark: _Toc41132314]2.2. Phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh
Phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh là cách làm ngoại giao chỉ có riêng ở Người, tạo thành một nét riêng biệt của Hồ Chí Minh
[bookmark: _Toc40856794][bookmark: _Toc41083278][bookmark: _Toc41083961][bookmark: _Toc41132315]Phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh bao gồm phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử trong đối ngoại. Phương pháp và phong cách của Hồ Chí Minh trong hoạt động ngoại giao liên quan chặt chẽ với tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng chỉ đạo hành động, còn phương pháp và phong cách ngoại giao nhằm biến tư tưởng, đường lối, chính sách đối ngoại thành hiện thực và hiệu quả. Đồng chí Phạm Văn Đồng viết: “Sự ứng xử linh hoạt của Hồ Chí Minh trong giao tiếp ngoại giao đã trở thành những câu chuyện huyền thoại”. Phong cách trong hoạt động ngoại giao thể hiện cả đạo đức và nhân cách văn hoá của Hồ Chí Minh, trong đó có sự kết hợp hài hoà các giá trị truyền thống và hiện đại, văn hoá của phương Đông và phương Tây.
[bookmark: _Toc40856795][bookmark: _Toc41083279][bookmark: _Toc41083962][bookmark: _Toc41132316]Tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo của Hồ Chí Minh được hình thành từ sự giao thoa của ba nhân tố: trí tuệ minh, sự nhạy cảm chính trị và bản lĩnh kiên trung, chính vì vậy mà có tầm nhìn rất xa. Hồ Chí Minh luôn xuất phát từ thực tế và lợi ích chính đáng của dân tộc Việt Nam trong quá trình hoạch định đường lối, chính sách đối ngoại, người độc lập trong suy nghĩ và đánh giá tình hình trong nước và quốc tế, coi quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8, tháng 5-1941, Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì không những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được. Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh việc thường xuyên nâng cao trình độ lý luận và gắn lý luận với thực tiễn. Khi hoạch định đường lối, chính sách phải luôn xuất phát từ sự phân tích khách quan tình hình thực tế cụ thể. 
[bookmark: _Toc40856796][bookmark: _Toc41083280][bookmark: _Toc41083963][bookmark: _Toc41132317]Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hình thành phong cách ứng xử văn hóa hài hòa kết hợp giữa giá trị dân tộc và quốc tế cộng sản. Trong ứng xử tiếp xúc với  mọi  người ở các cương vị và thuộc các dân tộc khác nhau, Người luôn làm cho mọi người cảm thấy gần gũi, thân tình và họ thường bị thuyết phục không chỉ bởi nội dung, ngôn ngữ, mà còn do thái độ bình dị, chân thành ở Người. Trong giao tiếp đối ngoại, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện sự tôn trọng, tinh tế và lịch lãm. Khi cuộc họp báo tại Pari năm 1946 vừa kết thúc, nhân trên bàn có trang trí lọ hoa hồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng dậy tặng chị FlanCoise de Corrèze một bông hồng vì chị là nhà báo phụ nữ. Tuần báo Regard đã đăng tấm hình ghi nhận khoảnh khắc đó với lời bình: “gần 40 năm đấu tranh cách mạng mà vẫn lịch thiệp như thường”. Hơn hai mươi năm sau, khi được tin Bác mất, FranCoise de Corrèze đã ôm bó hoa hồng đến Đại sứ quán ta ở Paris viếng Bác và khóc nức nở. Hồ Chí Minh không câu nệ về “đối đẳng chức vụ” trong nghi thức ngoại giao mà luôn linh hoạt và hết sức chú trọng đến mục tiêu, hiệu quả của công tác đối ngoại. Người không máy móc về thể thức, luôn uyển chuyển, chủ động trong giao tiếp trên cơ sở vừa có lý, vừa có tình.Để diễn đạt ý của mình, trong một số trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã linh hoạt dùng những hành động tinh tế để bày tỏ chính kiến. Để có thế ứng xử linh hoạt Hồ Chí Minh còn hình thành cách ăn nói giản dị dễ cảm hóa và thuyết phục. Trong giao tiếp, Chủ tịch Hồ Chí Minh cố gắng tìm điểm đồng về ý tưởng, tâm hồn và văn hoá. Người thường dùng lý lẽ tự nhiên song đầy sức thuyết phục để khơi dậy tình cảm nhân văn của người đối thoại, thuyết phục họ chấp nhận lẽ phải. Hay khi trả lời phỏng vấn trực tiếp những câu hỏi phức tạp, với vốn tri thức sâu rộng cùng sự nhạy bén chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn dùng những lý lẽ ngắn gọn, xác đáng, nhiều khi nêu câu hỏi để thay cho câu trả lời. Người căn dặn cán bộ ngoại giao rằng, làm ngoại giao thì phải nhanh trí, biết đối đáp có lý lẽ, buộc đối phương phải chịu, mới giữ gìn được quốc thể. Những lúc hội họp với bạn bè, cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường bày tỏ tình cảm hữu nghị thắm thiết và chân tình bằng thơ. Trong bài phát biểu khi tiễn Tổng thống Inđônêxia Xucácnô tại sân bay Gia Lâm, ngày 29-6-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: 
[bookmark: _Toc40856797][bookmark: _Toc41083281][bookmark: _Toc41083964][bookmark: _Toc41132318]Nhớ nhung trong lúc chia tay,
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[bookmark: _Toc40856801][bookmark: _Toc41083285][bookmark: _Toc41083968][bookmark: _Toc41132322][bookmark: _Toc40856802][bookmark: _Toc41083969][bookmark: _Toc41132323]Qua những vần thơ người con hình thành nên phong cách viết ngắn gọn hàm súc và dễ hiểu. Người đã rèn luyện được cách viết ấy một cách nghiêm khắc và công phu bắt đầu từ việc học viết báo ở Pháp. Sau này, khi viết, đặc biệt là viết  ngắn, Bác nêu nguyên tắc: “Phải đặt câu hỏi: Viết cho ai? Viết để làm gì? Thế thì viết cái gì? Cách viết thế nào?...muốn cho người xem hiểu được, nhớ được, làm được, thì phải viết cho đúng trình độ của người xem, viết rõ ràng, gọn gàng, chớ dùng chữ nhiều”[10; 205]. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết nội dung rõ ràng, cụ thể, phù hợp với từng đối tượng và luôn hướng tới mục tiêu chung của cách mạng. Trong thư gửi tong thống mỹ H.Truman  ngày 17-10-1945 về việc đề nghị để Việt Nam tham gia Ủy ban tư vấn của Viễn Đông đã viện dẫn những cơ sở pháp lý hiển nhiên cả ở trong nước và quốc tế để bác bỏ sự có mặt của Pháp và khẳng định tính hợp lý của sự có mặt của Việt Nam tại Uỷ ban này, trong thư người trình bày hết sức ngắn gọn theo một trình tự lô gích rõ ràng mạch lạc những lý lẽ hiển nhiên và những chứng cứ khách quan, cụ thể để bày tỏ lập trường và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Ngoài việc viết ngắn gọn, Hồ Chí Minh cũng thường dùng những hình ảnh ví von thay các khái niệm khi viết về các vấn đề quốc tế, còn khi với những trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết rất đanh thép nhưng vẫn giữ gìn được sự trong sáng của tiếng Việt. Trong bức điện gửi Bác sĩ Xáctônô, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Inđônêxia, ngày 7-8-1957, Hồ Chí Minh nói: “Tôi rất sung sướng được biết tin Ngài đến thăm nước Việt Nam chúng tôi. Tôi xin tỏ lòng nhiệt liệt hoan nghênh Ngài. Tôi chắc rằng việc Ngài đến thăm Việt Nam sẽ tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Inđônêxia. Tôi chúc Ngài sức khỏe”[12; 38].
2.3. Nghệ thuật ngoại giao của Hồ Chí Minh
[bookmark: _Toc40856803][bookmark: _Toc41083287][bookmark: _Toc41083970][bookmark: _Toc41132324]Ngoại giao là một hoạt động chính trị - xã hội, đồng thời còn là một “nghệ thuật của các khả năng”. Nghệ thuật ngoại giao là phương pháp và phương cách vận dụng chiến lược, sách lược đối ngoại một cách nhạy bén, uyển chuyển và sáng tạo, đạt được hiệu quả có lợi nhất và cao nhất có thể có trên cơ sở tương quan lực lượng và điều kiện cụ thể tại những thời điểm lịch sử nhất định, đặc biệt là trong những tình thế hiểm nghèo”.
2.3.1. Vận dụng nhuần nhuyễn “năm cái biết”
Trước hết, nghệ thuật ngoại giao của Hồ Chí Minh là nghệ thuật xác định điểm dừng và sử dụng “ngũ tri” hay còn gọi là nghệ thuật Vận dụng nhuần nhuyễn “năm cái biết”.
Theo Hồ Chí Minh “tri” là để “hành”- “biết và làm” là thống nhất với nhau. Người thường dạy muốn biết phải học và học đi đôi với hành. Ngũ tri(năm cái biết) được người phương Đông đúc kết “biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng và biết biến”. Trong ứng xử Bác luôn căn dặn: “Người ta cương thì mình phải nhu, phải khôn khéo lấy nhu thắng cương thì mới là biết mình biết người” và “phải hiểu cả hai bên mới có thể làm tròn nhiệm vụ”. Ứng xử ngoại giao của Hồ Chí Minh chứng tỏ Người am tường “năm cái biết. Đó là cơ sở để Hồ Chí Minh thực hiện những nhân nhượng có nguyên tắc và lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ đối phương đạt tới trình độ nghệ thuật trong các tình thế. Sự xác định điểm dừng của Hồ Chí Minh thể hiện khi cùng với Đảng và Nhà nước ta đề ra các quyết sách đối ngoại. Đứng vững trên mục tiêu cách mạng, Người luôn xuất phát từ thực tế, tương quan lực lượng, biết rõ thực lực của đất nước mình và của đối phương từ đó xác định mọi hành động phải thích hợp với hoàn cảnh cụ thể của nó. Trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) việc kí kết các hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946, Tạm ước 14-9-1946 là những kiểu mẫu của nghệ thuật đoán định“điểm dừng” của Hồ Chí Minh. Chỉ thị “Tình hình và chủ trương” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng ta ngày 3-3-1946 phân tích chủ trương ký Hiệp định Sơ bộ, nêu rõ: Vấn đề lúc này, không phải là muốn hay không muốn đánh.Vấn đề là biết mình biết người, nhận một cách khách quan những điều kiện lời lãi trong nước và ngoài nước mà chủ trương cho đúng.
Cố thủ tướng  Phạm văm Đồng đã nói Hồ chí Minh là người biết mình muốn gì và đi đến đâu, biết tránh thác ghềnh và biết thắng quân thù. Tháng 1-1967, Người và Chính phủ ta quyết định đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao để buộc Mỹ ngừng ném bom đi vào nói chuyện đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình kết thúc chiến tranh Việt Nam. Một năm sau đó, thắng lợi của công cuộc nổi dậy tết mậu thân, tuy chưa đạt được yêu cầu như kế hoạch đề ra, song ta đã đưa đối phương vào thế bị động buộc phải thay đổi chiến lược chiến tranh và tiếp tục trong thế đánh -  đàm.
2.3.2. Ngoại giao nhân nhượng có nguyên tắc
Đấu tranh để đạt đến mục tiêu cao nhất và nhân nhượng những điều có thể vì những mục tiêu ấy, đó là hai mặt của các quá trình thương lượng ngoại giao mà nước nào cũng trải qua. Nhân nhượng và thoả hiệp trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại. Biết nhân nhượng lợi ích bộ phận, tạm thời, đúng lúc, căn cứ vào tương quan lực lượng để bảo vệ lợi ích tối cao của dân tộc, từng bước tiến lên và đi tới mục tiêu cuối cùng.
Sự nhân nhượng có nguyên tắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh ngoại giao thể hiện ở chỗ Người biết thỏa hiệp đúng lúc, trong hoàn cảnh cần phải thoả hiệp để phá vỡ thế bế tắc, vượt qua khó khăn và tạo điều kiện đạt tới mục tiêu đã định. Đồng thời xác định giới hạn của nhân nhượng trong ngoại giao đó là không tổn hại đến lợi ích của quốc gia dân tộc. Luôn nêu cao độc lập suy xét, quan sát thấu triệt, thận trọng cân nhắc thiệt hơn, khi cần thì có nhượng bộ trước mắt để bảo vệ lợi ích lâu dài, lường trước mọi khả năng phát sinh, bình tĩnh ứng phó phù hợp với mọi sự thay đổi của tình thế trong những điều kiện cụ thể. Khi đàm phán với Pháp để ký hiệp định sơ bộ phía ta đã đưa ra những điều khoản đòi Pháp công nhận nền độc lập và tự do của Việt Nam tuy nhiên với tương quan lực lượng giữa ta và địch lúc đó cuối cùng ta chấp nhận nhượng bộ nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc là pháp phải công nhận Việt Nam là một nước cộng hòa một nước tựu do có chính phủ quốc hội, quân đội và tài chính riêng. Ngay sau khi ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3 được hai ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích:“Ký hiệp định đình chiến này không phải là đã hết chiến tranh đâu. Thái độ ôn hoà, nhã nhặn của ta đối với quân đội Pháp không phải là thái độ nhu nhược, thụ động. Trái lại, hơn bao giờ hết phải luôn luôn chuẩn bị để bồi dưỡng lực lượng, nâng cao tinh thần chiến đấu của toàn dân nhằm đối phó với những việc bất ngờ bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Tinh thần kháng chiến, sự chuẩn bị chu đáo phải là thường trực”. Ngày 31-5-1946, phái đoàn chính phủ do Phạm Văn Đồng dẫn đầu khởi hành sang Pháp tham dự Hội nghị Fontainebleau. Hội nghị kéo dài từ ngày 6-7 tới 10-9-1946 nhưng không đem lại kết quả cụ thể nào vì hai bên đã bế tắc ở hai điểm bất đồng then chốt đó là việc thống nhất ba kỳ: Bắc, Trung, Nam và trao trả độc lập cho nước Việt Nam. Cuộc đàm phán tại Phôngtennơblô bị thất bại. Trước tình hình đó, một là kiên quyết không ký kết, ra về với sự tan vỡ không còn gì ràng buộc giữa hai chính phủ, hai là chịu nhân nhượng thêm một bước nữa, giữa hai con đường ấy Hồ Chí Minh quyết định chọn con đường thứ hai. Trong khi phái đoàn chính phủ rời Pari lên đường về nước. Hồ Chí Minh đã nán lại, thảo một bản nghị ước vào chiều ngày 11 và trao cho Marius Moutet. Ba ngày sau, Marius Moutet hồi đáp với một bản nghị ước khác. Đạt được đồng thuận, Hồ Chí Minh đã ký với Marius Moutet Tạm ước 14-9-1946 trong đó ta tiếp tục nhân nhượng đáp ứng một số đòi hỏi của Pháp về kinh tế, văn hóa đặc biệt là về thuế quan và sự nhân nhượng trên thực chất là kế hoãn binh kéo dài thời gian để chuẩn bị lực lượng và cũng là bước nhân nhượng cuối cùng.
Đánh giá kết quả hai lần đàm phán 6/3 và 14/9 báo cáo chính tri tại Đại hội lần thứ II năm 1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh“chúng ta cần hòa bình để xây dựng nước nhà, cho nên chúng ta ép lòng mà nhân nhượng. Dù thực dân Pháp bội ước đã gây chiến tranh nhưng gần một năm hòa bình đã cho chúng ta thời giờ để xây dựng lực lượng căn bản”[3; 472]. Việc ký Hiệp đánh Sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946  thể hiện sách lược sáng suốt, mềm dẻo, khéo léo biết đề ra đối sách đúng đắn, phù hợp trong những hoàn cảnh hết sức phức tạp của Hồ Chí Minh. Nhân nhượng có nguyên tắc là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng của đấu tranh ngoại giao vì trong đàm phán phải có sự thoả hiệp lẫn nhau, song không phải thoả hiệp bằng bất cứ giá nào, mà phải trên cơ sở giữ vững nguyên tắc vì quyền lợi quốc gia và lợi ích chính đáng của dân tộc.
2.3.3. Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ đối phương
Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ đối phương là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược của cách mạng, đặc biệt là trong hoàn cảnh phải đấu tranh với nhiều đối thủ mạnh hơn. V.I. Lênin nói, chỉ có thể thắng một kẻ địch mạnh hơn bằng một sự nỗ lực hết sức lớn, và với điều kiện bắt buộc là phải lợi dụng một cách hết sức tỉ mỉ, hết sức chăm chú, hết sức cẩn thận, hết sức khôn khéo bất cứ một “rạn nứt” nhỏ nhất nào giữa các kẻ thù, cũng như phải lợi dụng mọi khả năng dù bé nhỏ nhất để có được một bạn đồng minh mạnh về số lượng, dù đó là bạn đồng minh tạm thời, bấp bênh, có điều kiện, ít chắc chắn và ít tin cậy. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) và chống Mỹ (1954-1975). Hồ Chí Minh và Đảng ta đã nắm vững, vận dụng và phát triển quan điểm trên của Lênin phù hợp với những điều kiện lịch sử cụ thể trong từng giai đoạn của cách mạng, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương chiến lược “thêm bạn, bớt thù”, phân hoá và cô lập đối phương, tranh thủ bạn đồng minh, tập trung đối phó với đối tượng chủ yếu.
Năm 1946, trong bối cảnh đói kém và cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo hoạt động ngoại giao của ta rất khôn khéo, linh động sáng tạo để cuối cùng có thể tập trung toàn bộ lực lượng đối phó với thực dân Pháp. Người thấu hiểu nghệ thuật ngoại giao là nghệ thuật làm cho mình ít kẻ thù nhất. Vì vậy, Người không chỉ triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa hai tập đoàn đế quốc là Anh - Pháp - Mỹ - với chính quyền Tưởng mà còn khơi sâu mâu thuẫn trong nội bộ quân Tưởng và quân Pháp để làm giảm sức mạnh của những đội quân đông đúc, hùng mạnh. Sự linh hoạt đó đã giúp cách mạng Việt Nam thoát khỏi tình thế “bị kẹp giữa hai phía” là Pháp và Quốc dân Đảng. Chỉ 8 ngày sau Hiệp ước Hoa - Pháp được ký ở Trùng Khánh 28-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính quyền cách mạng đã ký Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946, đẩy được quân đội Tưởng và các nhóm tay sai của Tưởng ra khỏi Việt Nam.
Tư tưởng Ngoại giao Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận, cẩm nang cho hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh cho đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế việc nghiên cứu phân tích vận dụng sáng tạo nghệ thuật ngoại giao của Người là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn và lý luận hết sức quan trọng.
Hoạt động ngoại giao cần phục vụ tốt lợi ích quốc gia dân tộc. Muốn phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia, hoạt động giao phải xuất phát từ đặc điểm, xu thế chung của quốc gia và thế giới. Trong quá trình hội nhập cần nhận thức được rằng trong điều kiện mới thế và lực của Việt Nam đã khác trước. Đại hội IX khẳng định “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực”. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập sâu và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu. Hiện nay tình hình an ninh chính trị tương đối ổn định, sự đồng thuận xã hội cao, Sự nghiên cứu, ứng khoa học công nghệ đang được đẩy mạnh. Toàn cầu hóa, khu vực hóa ngày càng gia tăng, điều này giúp chúng ta có thể tiếp cận được với các nguồn lực tương đối dễ dàng tạo điều kiện thuận lợi sự phát triển đất nước. Thực tế cho thấy, trong thời kỳ đổi mới chúng ta đã và đang triển khai mạnh mẽ công tác ngoại giao theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần đưa nước ta ra khỏi sự đối đầu thù địch, phá được thế bao vây cấm vận, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, mở rộng phát triển quan hệ song phương, đa phương với khu vực và thế giới, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, nền kinh tế Việt Nam có bước phát triển mới, thế và lực nước ta trên trường quốc tế từng bước nâng cao.
Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cũng phải hết sức coi trọng quan hệ với các nước lớn và xử lý đúng đắn mối quan hệ quốc tế đối với các nước lớn. Trước những vấn đề phức tạp đặt ra trong thời kỳ hội nhập, ngoại giao Việt Nam cần vận dụng khéo léo, linh hoạt nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước giao phó. Để đáp ứng tốt những đòi hỏi của tình hình mới, ngoại giao Việt Nam cần phát huy những lợi thế và hạn chế những thách thức do những chuyển biến lớn trên thế giới cũng như những xu thế lớn trong quan hệ quốc tế tạo ra. Xử lý các mối quan hệ với các nước lớn một cách thận trọng, xuất phát từ vị trí, lợi ích của quốc gia dân tộc, theo dõi đánh giá cục diện tình hình của các nước lớn và tác động của nó đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân, tránh đối đầu, đỗ vỡ, nhằm tạo khuôn khổ ổn định lâu dài xây dựng phát triển đất nước. Đồng thời quán triệt sâu sắc phương châm hành động đã được Đảng xác định là lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế  xã hội là lợi ích cao nhất của Tổ quốc.
[bookmark: _Toc41132325]Biết kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Việt Nam là nước đang phát triển. Trong quan hệ với quốc gia lớn, nhất là trong các xung đột lợi ích, nếu tính đến tương quan lực lượng giữa hai bên thì cán cân thường nghiêng phía các nước lớn. Vì vậy, trước các cường quốc lớn chúng ta cần phải nâng cao sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng, toàn quân, đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp cả về vật chất và tinh thần của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh quốc tế, sức mạnh thời đại thì mới có thể bảo vệ được các lợi ích chính đáng của dân tộc ta. Sức mạnh quốc tế thời đại ngày nay trước hết là sức mạnh của hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đấu tranh ngoại giao theo tư tưởng Hồ Chí Minh là cuộc đấu tranh bảo vệ chính nghĩa, phù hợp với lương tri thời đại. Hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội là ngọn cờ tập hợp các lực lượng quốc tế khác nhau cùng có mẫu số chung là ủng hộ Việt Nam trước bất cứ thế lực ngoại xâm nào.
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KẾT LUẬN
[bookmark: _Toc40856807][bookmark: _Toc41083291][bookmark: _Toc41083974][bookmark: _Toc41132327]Nhân loại đang ở vào thế kỷ XXI, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học-công nghệ, kinh tế tri thức, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế phát triển mạnh mẽ, cùng với đó là diễn biến chính trị biến đổi sâu sắc, Việt Nam đang trong tiến trình phải đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cũng như phải vươn lên hơn nữa để hoàn thành những nhiệm vụ ngoại giao mới. Từ luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “lý luận là sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người, là tổng hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích trữ lại trong quá trình lịch sử” [12; 96] có thể suy ra lý luận ngoại giao là sự tổng kết những kinh nghiệm ngoại giao của các dân tộc trên thế giới, là tổng hợp những tri thức về quan hệ quốc tế và hoạt động ngoại giao được tích luỹ trong quá trình phát triển của lịch sử nhân loại. Ngoại giao Việt Nam tham gia vào ngoại giao toàn cầu. Vì thế, việc xác định đặc trưng, bản sắc ngoại giao Việt Nam truyền thống và hiện đại, cũng như phát huy và làm giàu thêm bản sắc ấy, vừa là nội dung vừa là mục tiêu của việc xây dựng lý luận ngoại giao Việt Nam. 
[bookmark: _Toc40856808][bookmark: _Toc41083292][bookmark: _Toc41083975][bookmark: _Toc41132328]Hơn nữa ngoại giao để bảo vệ lợi ích quốc gia, phục vụ nhân dân và sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời tôn trọng lợi ích chính đáng của các dân tộc trên thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước, mong muốn xây đắp và củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các dân tộc trên thế giới. Theo định hướng đó, ngoại giao Việt Nam phải luôn luôn vững vàng về nguyên tắc và mềm dẻo về sách lược, nhạy bén và sáng tạo, không ngừng đổi mới và hoàn thiện, hiện đại hóa và chuyên môn hóa để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Nhân dân ta đang bước vào thiên niên kỷ thứ ba. “Thế giới còn đổi thay, nhưng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh còn sống mãi” và tiếp tục là ánh sáng soi đường cho nhân dân ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đậm đà tính nhân văn, bản sắc dân tộc và tình hữu nghị với nhân dân thế giới. Đó là mục tiêu cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đồng thời là mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.
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